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ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG DỰ THẢO VĂN BẢN 

Tên dự án, dự thảo văn bản: Nghị định về tàu bay và khai thác tàu bay

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: 1.003747 - Thủ tục đăng ký tàu bay mang quốc tịch Việt Nam.
	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ
(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	1. Luật Hàng không dân dụng Việt Nam số 130/2025/QH15; 

	
	      2. Nghị định 246/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 68/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2015 của Chính phủ quy định đăng ký quốc tịch và đăng ký các quyền đối với tàu bay đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 64/2022/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2022

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
(Đối với bộ phận thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đánh giá; bộ phận thủ tục hành chính không được quy định chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu)

	1. Tên thủ tục hành chính

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có |X|       Không  |_| 
Nêu rõ lý do: 
- Chỉ rõ hành động của Cơ quan quản lý nhà nước là “Giấy chứng nhận đăng ký quốc tịch tàu bay”;
- Phù hợp với tên của kết quả thủ tục hành chính và đối tượng thực hiện.

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không? 
	Có |X|       Không  |_| 
Nêu rõ lý do: 
- Thủ tục hành chính được quy định rõ ràng, cụ thể về các bước thực hiện của riêng từng cách thức thực hiện: (1) nộp hồ sơ trực tiếp hoặc (2) qua hệ thống bưu chính hoặc (3) trên môi trường điện tử; 
- Các bước thực hiện được quy định hợp lý để tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện.

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có |X|       Không  |_| 
Nêu rõ lý do:
- Có phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước (Cục Hàng không Việt Nam) và tổ chức, cá nhân có nhu cầu khi thực hiện thủ tục hành chính; 

	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có |X|       Không  |_| 
Nêu rõ lý do:
- Có áp dụng giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử (nộp hồ sơ trực tuyến trên môi trường điện tử - dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4). 

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có |_|        Không  |X|               
Nếu CÓ, nêu rõ nội dung quy định:
- Các biện pháp có thể thay thế:                Có  |_|    Không  |_|        
Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: 
……………………………………………………………………………………………………………


	3. Cách thức thực hiện
	

	a) Nộp hồ sơ:
Trực tiếp   |X|  
Bưu chính |X|  
Điện tử      |X|
b) Nhận kết quả:
Trực tiếp   |X|  
Bưu chính |X|   
Điện tử      |X|
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không?      Có  |X|           Không   |_|
Nêu rõ lý do: 
+ Thủ tục hành chính được quy định rõ ràng, cụ thể về cả 03 cách thức để cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ và nhận kết quả, cụ thể:  (1) nộp hồ sơ trực tiếp hoặc (2) qua hệ thống bưu chính hoặc (3) trên môi trường điện tử hoặc; 
- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, 
cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?                   Có  |X|           Không   |_|
Nêu rõ lý do:
+ Cách thức thực hiện thủ tục hành chính được quy định cả 03 trường hợp, cá nhân hoặc tổ chức căn cứ vào điều kiện cụ thể của mình để lựa chọn cách thức thực hiện nào thuận lợi, tiết kiệm chi phí tối đa khi thực hiện thủ tục hành chính.

	4. Thành phần, số lượng hồ sơ

	a) Tên thành phần hồ sơ 1:
1) Tờ khai theo Mẫu số 01 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định
này;

	- Nêu rõ lý do quy định: Nhằm đảm bảo có đủ cơ sở pháp lý để phê chuẩn đối với thủ tục hành chính và đáp ứng các yêu cầu của ICAO.
- Yêu cầu về hình thức: 
+ (1) nộp hồ sơ trực tiếp hoặc (2) qua hệ thống bưu chính hoặc (3) trên môi trường điện tử đến Cục Hàng không Việt Nam;
+ Theo mẫu quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định
Lý do quy định: tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong việp nộp và nhận kết quả giải quyết TTHC, đáp ứng mục tiêu quản lý thống nhất của cơ quan nhà nước.

	b) Tên thành phần hồ sơ 2:
2) Giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý của người đề nghị đăng ký, người đăng ký tàu bay

	- Nêu rõ lý do quy định: Nhằm đảm bảo có đủ cơ sở pháp lý để phê chuẩn đối với thủ tục hành chính và đáp ứng các yêu cầu của ICAO.
- Yêu cầu về hình thức: 
+ (1) nộp hồ sơ trực tiếp hoặc (2) qua hệ thống bưu chính hoặc (3) trên môi trường điện tử đến Cục Hàng không Việt Nam;
Lý do quy định: tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong việp nộp và nhận kết quả giải quyết TTHC, đáp ứng mục tiêu quản lý thống nhất của cơ quan nhà nước.

	c) Tên thành phần hồ sơ 3:
Giấy tờ hợp pháp chứng minh về sở hữu tàu bay;;
	- Nêu rõ lý do quy định: Nhằm đảm bảo có đủ cơ sở pháp lý để phê chuẩn đối với thủ tục hành chính và đáp ứng các yêu cầu của ICAO.
- Yêu cầu về hình thức:  (1) nộp hồ sơ trực tiếp hoặc (2) qua hệ thống bưu chính hoặc (3) trên môi trường điện tử đến Cục Hàng không Việt Nam;
Lý do quy định: tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong việp nộp và nhận kết quả giải quyết TTHC, đáp ứng mục tiêu quản lý thống nhất của cơ quan nhà nước.

	d) Tên thành phần hồ sơ 4:
4) Giấy chứng nhận chưa có đăng ký do cơ quan có thẩm quyền của quốc gia nhà chế tạo cấp hoặc giấy chứng nhận đã xóa đăng ký do cơ quan có thẩm quyền của quốc gia đã đăng ký cấp

	- Nêu rõ lý do quy định: Nhằm đảm bảo có đủ cơ sở pháp lý để phê chuẩn đối với thủ tục hành chính và đáp ứng các yêu cầu của ICAO.
- Yêu cầu về hình thức:  (1) nộp hồ sơ trực tiếp hoặc (2) qua hệ thống bưu chính hoặc (3) trên môi trường điện tử đến Cục Hàng không Việt Nam;
Lý do quy định: tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong việp nộp và nhận kết quả giải quyết TTHC, đáp ứng mục tiêu quản lý thống nhất của cơ quan nhà nước.

	e) Tên thành phần hồ sơ 5:
Tài liệu về tình trạng kỹ thuật của tàu bay
	- Nêu rõ lý do quy định: Nhằm đảm bảo có đủ cơ sở pháp lý để phê chuẩn đối với thủ tục hành chính và đáp ứng các yêu cầu của ICAO.
- Yêu cầu về hình thức:  (1) nộp hồ sơ trực tiếp hoặc (2) qua hệ thống bưu chính hoặc (3) trên môi trường điện tử đến Cục Hàng không Việt Nam;
Lý do quy định: tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong việp nộp và nhận kết quả giải quyết TTHC, đáp ứng mục tiêu quản lý thống nhất của cơ quan nhà nước.

	f) Tên thành phần hồ sơ 6:
Hợp đồng mua tàu bay hoặc hợp đồng thuê tàu bay hoặc thuê - mua tàu bay
	- Nêu rõ lý do quy định: Nhằm đảm bảo có đủ cơ sở pháp lý để phê chuẩn đối với thủ tục hành chính và đáp ứng các yêu cầu của ICAO.
- Yêu cầu về hình thức:  (1) nộp hồ sơ trực tiếp hoặc (2) qua hệ thống bưu chính hoặc (3) trên môi trường điện tử đến Cục Hàng không Việt Nam;
Lý do quy định: tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong việp nộp và nhận kết quả giải quyết TTHC, đáp ứng mục tiêu quản lý thống nhất của cơ quan nhà nước.

	c) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không?
	Có |X|        Không  |_|
Nêu rõ:
- Thành phần hồ sơ của TTHC này được quy định rõ ràng, cụ thể, chứng minh được việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính.  

	d) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ
	Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên):…………………………………………………………….
 ………………………………………………………………...................................................................
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	5. Thời hạn giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?       
	- Có |X|       Không  |_| 
- Nêu rõ thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: 05 ngày
+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Cục Hàng không Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu bay mang quốc tịch Việt Nam cho người làm đơn đề nghị nếu kết quả đánh giá hồ sơ đáp ứng các yêu cầu theo quy định hoặc thông báo từ chối bằng văn bản, có nêu rõ lý do.

	b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
	Có  |_|      Không  |X|
Lý do quy định:

	6. Đối tượng thực hiện  
	

	a) Đối tượng thực hiện:


	- Tổ chức:      Trong nước |X|      Nước ngoài  |X|
Mô tả rõ: Tổ chức trong nước và nước ngoài đề nghị đăng ký tàu bay mang quốc tịch Việt Nam
Lý do quy định: Tuân thủ quy định Điều 13 của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam
- Cá nhân:      Trong nước |X|      Nước ngoài  |X|
Mô tả rõ: Cá nhân trong nước và nước ngoài đề nghị đăng ký tàu bay mang quốc tịch Việt Nam
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?:    
Có  |_|       Không   |X|
Nêu rõ lý do: 

	b) Phạm vi áp dụng:

	- Toàn quốc   |X|    Vùng   |_|     Địa phương   |_|
- Nông thôn   |_|   Đô thị   |_|     Miền núi       |_| 
- Biên giới, hải đảo  |_|
- Lý do quy định: Để đảm bảo an toàn trong hoạt động hàng không.
- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:    
Có  |_|       Không   |X|
Nêu rõ lý do: Phạm vi áp dụng đã mở rộng tối đa.

	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: 15 giấy chứng nhận. 

	7. Cơ quan giải quyết 

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?     
	Có  |X|        Không   |_|
Lý do quy định: Thủ tục hành chính này đã được quy định rõ ràng về cơ quan giải quyết TTHC, theo đó, cơ quan có thẩm quyền quyết định và cơ quan trực tiếp giải quyết TTHC đều là Cục Hàng không Việt Nam

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không? 
	Có  |_|        Không   |X|
Nêu rõ lý do: 
- Đây là lĩnh vực quản lý chuyên ngành, lĩnh vực cần quản lý tập trung, thống nhất ở Trung ương, không phân cấp cấp dưới hoặc địa phương. 
- Đây là nhiệm vụ liên quan đến việc tuân thủ điều ước quốc tế (Công ước Chicago 1944). Theo quy định của Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế, việc đăng ký, xoá đăng ký, sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký tàu bay được thực hiện bởi Nhà chức trách hàng không của các quốc gia thành viên ICAO. Việc thẩm định hồ sơ, kiểm tra, đánh giá đòi hỏi nhân lực phải có trình độ, năng lực, kinh nghiệm chuyên ngành và được huấn luyện, đánh giá, bổ nhiệm theo yêu cầu của ICAO.

	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?  

	- Lệ phí:  Không |_|         Có |X|             
Nếu Có, nêu rõ lý do: Bù đắp chi phí đánh giá, cấp giấy chứng nhận
- Phí:       Không   |X|         Có |_|          
Nếu Có, nêu rõ lý do: 
- Chi phí khác:     Không |X|         Có |_|           
Nếu Có, nêu rõ lý do: ……………………………..……………………………………………………..
- Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo):
+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): …………………………..………………………………………..
+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí): ………………………………………………………………
+ Mức chi phí khác:………………………………………………………………………………………
+ Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không:    Có |_|        Không  |_|
Lý do: ……………………………………………………..……………………………………………...
- Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ lý do: Được quy định cụ thể tại Thông tư 193/2016/TT-BTC

	b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không? 

	Có |X|          Không   |_|              
Nội dung quy định: Trực tiếp hoặc nộp vào tài khoản Cục HKVN 
Lý do quy định: Thuận tiện cho người nộp

	9. Mẫu đơn, tờ khai

	a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
	Có   |X|  Không   |_|
Lý do: Để đáp ứng mục tiêu quản lý của cơ quan nhà nước và đáp ứng các yêu cầu của ICAO

	b) Tên mẫu đơn, tờ khai:
Tờ khai đăng ký tàu bay
	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:
+ Nội dung nhóm thông tin 1: Tên cơ quan, đơn vị đề nghị cấp giấy chứng nhận 
Lý do quy định: cung cấp thông tin về chủ thể đề nghị
+ Nội dung nhóm thông tin 2: Thông tin về tàu bay
Lý do quy định: Xác định thông tin của tàu bay đề nghị đăng ký quốc tịch Việt Nam
+ Nội dung nhóm thông tin 3: Nội dung đăng ký
Lý do quy định: lựa chọn thủ tục hành chính
+ Nội dung nhóm thông tin 4: Tài liệu đính kèm theo đơn
Lý do quy định: Cung cấp thông tin để cơ quan giải quyết TTHC để xác định các tài liệu đính kèm phù hợp 
+ Nội dung nhóm thông tin 5: Xác nhận của người nộp đơn
Lý do quy định: Thông tin chính thức từ người đề nghị.
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không?        Có   |X|    Không   |_| 
Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận: Thủ trưởng cơ quan, đơn vị xác nhận
Lý do quy định:  Việc quy định nhằm đảm bảo xác định được chủ thể đề nghị 

	c) Tên mẫu đơn, tờ khai n:
……………………………
…………………………… 
	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:
+ Nội dung thông tin 1: ……………………………………………………………………………………….
Lý do quy định: …………………………………………………………………………… ………….
+ Nội dung thông tin n: …………………………………………………………………………………..
Lý do quy định: ……………………………………………………………………………
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có □     Không □
Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận:
Lý do quy định: ……………………………………………………………………………

	d) Ngôn ngữ 
	- Tiếng Việt     |X|         Song ngữ       |X|         Nêu rõ loại song ngữ: Tiếng Anh
Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ): Bao gồm cả tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thực hiện thủ tục hành chính.

	10. Yêu cầu, điều kiện
	

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không?
	Có |X|        Không  |_|
Lý do quy định: 

	a) Yêu cầu, điều kiện 1: 
Quản lý tàu bay khi khai thác phải được đăng ký quốc tịch tàu bay theo Quy định của ICAO ANNEX 7 
	- Lý do quy định: Việc quy định này nhằm đảm bảo thuân thủ theo quy định của ICAO
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác:  Có |_|        Không |X|   
Nếu Có, đề nghị nêu rõ:………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………....................................
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có |X|       Không  |_|   
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):…………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	11. Kết quả thực hiện  

	a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì?
	- Giấy phép                                      |_|           
- Giấy chứng nhận                          |X|    
- Giấy đăng ký                                |_|                           
- Chứng chỉ                                     |_|  
- Thẻ                                               |_|                                            
- Quyết định hành chính                 |_|  
- Văn bản xác nhận/chấp thuận      |_|                   
- Loại khác:                                    |_| Đề nghị nêu rõ:…………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:   Bản giấy  |X|        Bản điện tử  |X|

	b) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không? 
	Có  |X|    Không   |_|  
Lý do: Đáp ứng quy định của ICAO

	c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? 
	Có |_|   Không   |X|  
- Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể:.
- Nếu Không, nêu rõ lý do: tàu bay được đăng ký quốc tịch tàu bay cho đến khi được xóa đăng ký quốc tịch tàu bay

	d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)?
	Toàn quốc   |X|    Địa phương  |_|  
Lý do: lĩnh vực ngành kinh tế - kỹ thuật đặc thù

	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: Phạm Anh Đức, Phòng Tiêu chuẩn an toàn bay, Cục Hàng không Việt Nam Việt Nam;
Điện thoại cố định:           ; Di động: 0903642009 ; E-mail: ducpham@caa.gov.vn






Biểu mẫu số 03/ĐGTĐ-QĐCT/SĐBS. Đánh giá tác động của thủ tục hành chính được quy định chi tiết 
hoặc được sửa đổi, bổ sung trong dự án, dự thảo văn bản 

	BỘ XÂY DỰNG

	Biểu mẫu số 03/ĐGTĐ-QĐCT/SĐBS


ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG DỰ THẢO VĂN BẢN 

Tên dự án, dự thảo văn bản: Nghị định về tàu bay và khai thác tàu bay

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: 1.003747 - Thủ tục đăng ký tàu bay mang quốc tịch Việt Nam.
	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ
(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	2. Luật Hàng không dân dụng Việt Nam số 130/2025/QH15; 

	
	      2. Nghị định 246/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 68/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2015 của Chính phủ quy định đăng ký quốc tịch và đăng ký các quyền đối với tàu bay đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 64/2022/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2022

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
(Đối với bộ phận thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đánh giá; bộ phận thủ tục hành chính không được quy định chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu)

	1. Tên thủ tục hành chính

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có |X|       Không  |_| 
Nêu rõ lý do: 
- Chỉ rõ hành động của Cơ quan quản lý nhà nước là “Giấy chứng nhận xóa đăng ký quốc tịch tàu bay”;
- Phù hợp với tên của kết quả thủ tục hành chính và đối tượng thực hiện.

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không? 
	Có |X|       Không  |_| 
Nêu rõ lý do: 
- Thủ tục hành chính được quy định rõ ràng, cụ thể về các bước thực hiện của riêng từng cách thức thực hiện: (1) nộp hồ sơ trực tiếp hoặc (2) qua hệ thống bưu chính hoặc (3) trên môi trường điện tử; 
- Các bước thực hiện được quy định hợp lý để tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện.

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có |X|       Không  |_| 
Nêu rõ lý do:
- Có phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước (Cục Hàng không Việt Nam) và tổ chức, cá nhân có nhu cầu khi thực hiện thủ tục hành chính; 

	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có |X|       Không  |_| 
Nêu rõ lý do:
- Có áp dụng giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử (nộp hồ sơ trực tuyến trên môi trường điện tử - dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4). 

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có |_|        Không  |X|               
Nếu CÓ, nêu rõ nội dung quy định:
Lý do quy định:.
- Các biện pháp có thể thay thế:                Có  |_|    Không  |X|        
Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: 
……………………………………………………………………………………………………………


	3. Cách thức thực hiện
	

	a) Nộp hồ sơ:
Trực tiếp   |X|  
Bưu chính |X|  
Điện tử      |X|
b) Nhận kết quả:
Trực tiếp   |X|  
Bưu chính |X|   
Điện tử      |X|
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không?      Có  |X|           Không   |_|
Nêu rõ lý do: 
+ Thủ tục hành chính được quy định rõ ràng, cụ thể về cả 03 cách thức để cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ và nhận kết quả, cụ thể:  (1) nộp hồ sơ trực tiếp hoặc (2) qua hệ thống bưu chính hoặc (3) trên môi trường điện tử hoặc; 
- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, 
cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?                   Có  |X|           Không   |_|
Nêu rõ lý do:
+ Cách thức thực hiện thủ tục hành chính được quy định cả 03 trường hợp, cá nhân hoặc tổ chức căn cứ vào điều kiện cụ thể của mình để lựa chọn cách thức thực hiện nào thuận lợi, tiết kiệm chi phí tối đa khi thực hiện thủ tục hành chính.

	4. Thành phần, số lượng hồ sơ

	g) Tên thành phần hồ sơ 1:
1) Tờ khai theo Mẫu số 02 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định
này;

	- Nêu rõ lý do quy định: Nhằm đảm bảo có đủ cơ sở pháp lý để phê chuẩn đối với thủ tục hành chính và đáp ứng các yêu cầu của ICAO.
- Yêu cầu về hình thức: 
+ (1) nộp hồ sơ trực tiếp hoặc (2) qua hệ thống bưu chính hoặc (3) trên môi trường điện tử đến Cục Hàng không Việt Nam;
+ Theo mẫu quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định
Lý do quy định: tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong việp nộp và nhận kết quả giải quyết TTHC, đáp ứng mục tiêu quản lý thống nhất của cơ quan nhà nước.

	h) Tên thành phần hồ sơ 2:
2) Bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao chụp từ bản chính hoặc bản sao xuất trình bản chính để đối chiếu giấy tờ, tài liệu chứng minh tư cách pháp lý của người đề nghị xóa đăng ký;  

	- Nêu rõ lý do quy định: Nhằm đảm bảo có đủ cơ sở pháp lý để phê chuẩn đối với thủ tục hành chính và đáp ứng các yêu cầu của ICAO.
- Yêu cầu về hình thức: 
+ (1) nộp hồ sơ trực tiếp hoặc (2) qua hệ thống bưu chính hoặc (3) trên môi trường điện tử đến Cục Hàng không Việt Nam;
Lý do quy định: tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong việp nộp và nhận kết quả giải quyết TTHC, đáp ứng mục tiêu quản lý thống nhất của cơ quan nhà nước.

	i) Tên thành phần hồ sơ 3:
Văn bản đồng ý xóa đăng ký và xuất khẩu tàu bay của những người có quyền lợi quốc tế đã được đăng ký có thứ tự ưu tiên cao hơn so với quyền lợi quốc tế của người đề nghị xóa đăng ký hoặc có tài liệu chứng minh các quyền lợi quốc tế được đăng ký có thứ tự ưu tiên cao hơn đã được thực hiện
	- Nêu rõ lý do quy định: Nhằm đảm bảo có đủ cơ sở pháp lý để phê chuẩn đối với thủ tục hành chính và đáp ứng các yêu cầu của ICAO.
- Yêu cầu về hình thức:  (1) nộp hồ sơ trực tiếp hoặc (2) qua hệ thống bưu chính hoặc (3) trên môi trường điện tử đến Cục Hàng không Việt Nam;
Lý do quy định: tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong việp nộp và nhận kết quả giải quyết TTHC, đáp ứng mục tiêu quản lý thống nhất của cơ quan nhà nước.

	j) Tên thành phần hồ sơ 4:
4)Trường hợp người được chỉ định tại văn bản IDERA là người nhận bảo đảm bằng tàu bay, hồ sơ phải bao gồm cả tài liệu chứng minh người đề nghị xóa đăng ký đã thông báo bằng văn bản đến những người có quyền lợi quốc tế đã được đăng ký, chủ sở hữu tàu bay, người đề nghị đăng ký quốc tịch tàu bay về việc đề nghị xóa đăng ký tàu bay ít nhất 10 ngày làm việc trước ngày nộp hồ sơ đề nghị
	- Nêu rõ lý do quy định: Nhằm đảm bảo có đủ cơ sở pháp lý để phê chuẩn đối với thủ tục hành chính và đáp ứng các yêu cầu của ICAO.
- Yêu cầu về hình thức:  (1) nộp hồ sơ trực tiếp hoặc (2) qua hệ thống bưu chính hoặc (3) trên môi trường điện tử đến Cục Hàng không Việt Nam;
Lý do quy định: tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong việp nộp và nhận kết quả giải quyết TTHC, đáp ứng mục tiêu quản lý thống nhất của cơ quan nhà nước.

	c) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không?
	Có |X|        Không  |_|
Nêu rõ:
- Thành phần hồ sơ của TTHC này được quy định rõ ràng, cụ thể, chứng minh được việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính.  

	d) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ
	Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên):…………………………………………………………….
 ………………………………………………………………...................................................................
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	5. Thời hạn giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?       
	- Có |X|       Không  |_| 
- Nêu rõ thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: 05 ngày
+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Cục Hàng không Việt Nam cấp Giấy chứng nhận xoá đăng ký quốc tịch tàu bay cho người làm đơn đề nghị nếu kết quả đánh giá đáp ứng các yêu cầu theo quy định hoặc thông báo từ chối bằng văn bản, có nêu rõ lý do.

	b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
	Có  |_|      Không  |X|
Lý do quy định:

	6. Đối tượng thực hiện  
	

	a) Đối tượng thực hiện:


	- Tổ chức:      Trong nước |X|      Nước ngoài  |X|
Mô tả rõ: Tổ chức trong nước và nước ngoài đề nghị xoá đăng ký quốc tịch tàu bay Việt Nam
Lý do quy định: Tuân thủ quy định Điều 13 của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam
- Cá nhân:      Trong nước |_|      Nước ngoài  |_|
Mô tả rõ:………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?:    
Có  |_|       Không   |X|
Nêu rõ lý do: 

	b) Phạm vi áp dụng:

	- Toàn quốc   |X|    Vùng   |_|     Địa phương   |_|
- Nông thôn   |_|   Đô thị   |_|     Miền núi       |_| 
- Biên giới, hải đảo  |_|
- Lý do quy định: Để đảm bảo an toàn trong hoạt động hàng không.
- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:    
Có  |_|       Không   |X|
Nêu rõ lý do: Phạm vi áp dụng đã mở rộng tối đa.

	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: 5 Giấy chứng nhận. 

	7. Cơ quan giải quyết 

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?     
	Có  |X|        Không   |_|
Lý do quy định: Thủ tục hành chính này đã được quy định rõ ràng về cơ quan giải quyết TTHC, theo đó, cơ quan có thẩm quyền quyết định và cơ quan trực tiếp giải quyết TTHC đều là Cục Hàng không Việt Nam

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không? 
	Có  |_|        Không   |X|
Nêu rõ lý do: 
- Đây là lĩnh vực quản lý chuyên ngành, lĩnh vực cần quản lý tập trung, thống nhất ở Trung ương, không phân cấp cấp dưới hoặc địa phương. 
- Đây là nhiệm vụ liên quan đến việc tuân thủ điều ước quốc tế (Công ước Chicago 1944). Theo quy định của Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế, việc cấp, sửa đổi, xoá đăng ký quốc tịch tàu bay được thực hiện bởi Nhà chức trách hàng không của các quốc gia thành viên ICAO. Việc thẩm định hồ sơ, kiểm tra, đánh giá đòi hỏi nhân lực phải có trình độ, năng lực, kinh nghiệm chuyên ngành và được huấn luyện, đánh giá, bổ nhiệm theo yêu cầu của ICAO.

	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?  

	- Lệ phí:  Không |_|         Có |X|             
Nếu Có, nêu rõ lý do: Chi phí thẩm định hồ sơ, cấp giấy chứng nhận
- Phí:       Không   |X|         Có |_|          
Nếu Có, nêu rõ lý do: 
- Chi phí khác:     Không |X|         Có |_|           
Nếu Có, nêu rõ lý do: ……………………………..……………………………………………………..
- Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo):
+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): …………………………..………………………………………..
+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí): ………………………………………………………………
+ Mức chi phí khác:………………………………………………………………………………………
+ Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không:    Có |_|        Không  |_|
Lý do: ……………………………………………………..……………………………………………...
- Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ lý do: Được quy định cụ thể tại Thông tư 193/2016/TT-BTC

	b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không? 

	Có |X|          Không   |_|              
Nội dung quy định: Trực tiếp hoặc nộp vào tài khoản Cục HKVN 
Lý do quy định: Thuận tiện cho người nộp

	9. Mẫu đơn, tờ khai

	a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
	Có   |X|  Không   |_|
Lý do: Để đáp ứng mục tiêu quản lý của cơ quan nhà nước và đáp ứng các yêu cầu của ICAO

	b) Tên mẫu đơn, tờ khai:
Đơn đề nghị xoá đăng ký tàu bay
	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:
+ Nội dung nhóm thông tin 1: Tên cơ quan, đơn vị đê nghị cấp giấy chứng nhận
Lý do quy định: cung cấp thông tin về chủ thể đề nghị
+ Nội dung nhóm thông tin 2: Mục đích của đơn đề nghị
Lý do quy định: Xác định mục đích của đơn đề nghị (cấp, cấp lại)
+ Nội dung nhóm thông tin 3: Các tư cách của người đề nghị xóa đăng ký
Lý do quy định: Cung cấp thông tin để cơ quan giải quyết TTHC 
+ Nội dung nhóm thông tin 4: Xác nhận của người nộp đơn
Lý do quy định: Thông tin chính thức từ người đề nghị.
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không?        Có   |X|    Không   |_| 
Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận: Thủ trưởng cơ quan, đơn vị xác nhận
Lý do quy định:  Việc quy định nhằm đảm bảo xác định được chủ thể đề nghị 

	c) Tên mẫu đơn, tờ khai n:
……………………………
…………………………… 
	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:
+ Nội dung thông tin 1: ……………………………………………………………………………………….
Lý do quy định: …………………………………………………………………………… ………….
+ Nội dung thông tin n: …………………………………………………………………………………..
Lý do quy định: ……………………………………………………………………………
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có □     Không □
Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận:
Lý do quy định: ……………………………………………………………………………

	d) Ngôn ngữ 
	- Tiếng Việt     |X|         Song ngữ       |X|         Nêu rõ loại song ngữ: Tiếng Anh
Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ): Bao gồm cả tổ chức trong và ngoài nước thực hiện thủ tục hành chính.

	10. Yêu cầu, điều kiện
	

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không?
	Có |X|        Không  |_|
Lý do quy định: 

	a) Yêu cầu, điều kiện 1: 
Quản lý tàu bay khi khai thác phải được xóa đăng ký quốc tịch tàu bay theo Quy định của ICAO ANNEX 7 
	- Lý do quy định: Việc quy định này nhằm đảm bảo thuân thủ theo quy định của ICAO
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác:  Có |_|        Không |X|   
Nếu Có, đề nghị nêu rõ:………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………....................................
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có |X|       Không  |_|   
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):…………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	11. Kết quả thực hiện  

	a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì?
	- Giấy phép                                      |_|           
- Giấy chứng nhận                          |X|    
- Giấy đăng ký                                |_|                           
- Chứng chỉ                                     |_|  
- Thẻ                                               |_|                                            
- Quyết định hành chính                 |_|  
- Văn bản xác nhận/chấp thuận      |_|                   
- Loại khác:                                    |_| Đề nghị nêu rõ:…………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:   Bản giấy  |X|        Bản điện tử  |X|

	b) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không? 
	Có  |X|    Không   |_|  
Lý do: Đáp ứng quy định của ICAO

	c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? 
	Có |_|   Không   |X|  
- Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể:.
- Nếu Không, nêu rõ lý do: tuân thủ theo quy định của ICAO

	d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)?
	Toàn quốc   |X|    Địa phương  |_|  
Lý do: lĩnh vực ngành kinh tế - kỹ thuật đặc thù

	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: Phạm Anh Đức, Phòng Tiêu chuẩn an toàn bay, Cục Hàng không Việt Nam Việt Nam;
Điện thoại cố định:           ; Di động: 0903642009 ; E-mail: ducpham@caa.gov.vn






Biểu mẫu số 03/ĐGTĐ-QĐCT/SĐBS. Đánh giá tác động của thủ tục hành chính được quy định chi tiết 
hoặc được sửa đổi, bổ sung trong dự án, dự thảo văn bản 

	BỘ XÂY DỰNG

	Biểu mẫu số 03/ĐGTĐ-QĐCT/SĐBS


ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG DỰ THẢO VĂN BẢN 

Tên dự án, dự thảo văn bản: Nghị định về tàu bay và khai thác tàu bay

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: 1.004317 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận Người khai thác tàu bay (AOC)

	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ
(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	3. Luật Hàng không dân dụng Việt Nam số 130/2025/QH15; 

	
	      2. Thông tư số 01/2011/TT-BGTVT ngày 27/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) ban hành Bộ quy chế an toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
(Đối với bộ phận thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đánh giá; bộ phận thủ tục hành chính không được quy định chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu)

	1. Tên thủ tục hành chính

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có |X|       Không  |_| 
Nêu rõ lý do: 
- Chỉ rõ hành động của Cơ quan quản lý nhà nước là “Cấp Giấy chứng nhận Người khai thác tàu bay”;
- Phù hợp với tên của kết quả thủ tục hành chính và đối tượng thực hiện.

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không? 
	Có |X|       Không  |_| 
Nêu rõ lý do: 
- Thủ tục hành chính được quy định rõ ràng, cụ thể về các bước thực hiện của riêng từng cách thức thực hiện: (1) nộp hồ sơ trực tiếp hoặc (2) qua hệ thống bưu chính hoặc (3) trên môi trường điện tử; 
- Các bước thực hiện được quy định hợp lý để tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện.

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có |X|       Không  |_| 
Nêu rõ lý do:
- Có phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước (Nhà chức trách hàng không Việt Nam) và tổ chức, cá nhân có nhu cầu khi thực hiện thủ tục hành chính; 

	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có |X|       Không  |_| 
Nêu rõ lý do:
- Có áp dụng giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử (nộp hồ sơ trực tuyến trên môi trường điện tử). 

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có |X|        Không  |_|               
Nếu CÓ, nêu rõ nội dung quy định:
Trường hợp hồ sơ được chấp nhận, trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Cục HKVN xem xét nội dung hồ sơ, thống nhất và thông báo chính thức kế hoạch kiểm tra.
Lý do quy định: Việc quy định kiểm tra, đánh giá trước khi phê chuẩn nhằm đảm bảo tổ chức đáp ứng đầy đủ yêu cầu theo quy định về năng lực của tổ chức đề nghị phê chuẩn.
- Các biện pháp có thể thay thế:                Có  |_|    Không  |X|        
Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: 
……………………………………………………………………………………………………………


	3. Cách thức thực hiện
	

	a) Nộp hồ sơ:
Trực tiếp   |X|  
Bưu chính |X|  
Điện tử      |X|
b) Nhận kết quả:
Trực tiếp   |X|  
Bưu chính |X|   
Điện tử      |X|
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không?      Có  |X|           Không   |_|
Nêu rõ lý do: 
+ Thủ tục hành chính được quy định rõ ràng, cụ thể về cả 03 cách thức để cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ và nhận kết quả, cụ thể:  (1) nộp hồ sơ trực tiếp hoặc (2) qua hệ thống bưu chính hoặc (3) trên môi trường điện tử hoặc; 
- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, 
cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?                   Có  |X|           Không   |_|
Nêu rõ lý do:
+ Cách thức thực hiện thủ tục hành chính được quy định cả 03 trường hợp, cá nhân hoặc tổ chức căn cứ vào điều kiện cụ thể của mình để lựa chọn cách thức thực hiện nào thuận lợi, tiết kiệm chi phí tối đa khi thực hiện thủ tục hành chính.

	4. Thành phần, số lượng hồ sơ

	k) Tên thành phần hồ sơ 1:
a) Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhậ Người khai thác tàu bay theo mẫu số 22 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;
	- Nêu rõ lý do quy định: Nhằm đảm bảo có đủ cơ sở pháp lý để phê chuẩn đối với thủ tục hành chính và đáp ứng các yêu cầu của ICAO.
- Yêu cầu về hình thức: 
+ (1) nộp hồ sơ trực tiếp hoặc (2) qua hệ thống bưu chính hoặc (3) trên môi trường điện tử đến Nhà chức trách hàng không Việt Nam;
+ Theo mẫu quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định
Lý do quy định: tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong việp nộp và nhận kết quả giải quyết TTHC, đáp ứng mục tiêu quản lý thống nhất của cơ quan nhà nước.

	l) Tên thành phần hồ sơ 2:
b)	Tài liệu mô tả hệ thống quản lý;
c) Tài liệu chứng minh tư cách pháp lý của người đề nghị cấp Giấy chứng nhận người khai thác tàu bay trong trường hợp người đề nghị là tổ chức, cá nhân Việt Nam;
d) Tài liệu quản lý huấn luyện, chương trình huấn luyện;
đ) Tài liệu hệ thống quản lý an toàn – chất lượng;
e) Tài liệu quy trình khai thác bay, khai thác mặt đất, huấn luyện đào tạo, quản lý bảo dưỡng;
g) Chương trình an ninh hàng không;
h) Hồ sơ nhân sự tại Điều 48 của Nghị định này;
i) Danh mục tuân thủ quy chế an toàn hàng không;
k) Các hợp đồng mua bán/ thuê tàu bay, hợp đồng cung cấp dịch vụ của bên thứ ba.

2) Các hồ sơ theo quy định Khoản 2 Điều 50 trong trường hợp có sự thay đổi;
	- Nêu rõ lý do quy định: Nhằm đảm bảo có đủ cơ sở pháp lý để phê chuẩn đối với thủ tục hành chính và đáp ứng các yêu cầu của ICAO.
- Yêu cầu về hình thức: 
+ (1) nộp hồ sơ trực tiếp hoặc (2) qua hệ thống bưu chính hoặc (3) trên môi trường điện tử đến Nhà chức trách hàng không Việt Nam;
Lý do quy định: tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong việp nộp và nhận kết quả giải quyết TTHC, đáp ứng mục tiêu quản lý thống nhất của cơ quan nhà nước.

	c) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không?
	Có |X|        Không  |_|
Nêu rõ:
- Thành phần hồ sơ của TTHC này được quy định rõ ràng, cụ thể, chứng minh được việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính.  

	d) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ
	Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên):…………………………………………………………….
 ………………………………………………………………...................................................................
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	5. Thời hạn giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?       
	- Có |X|       Không  |_| 
- Nêu rõ thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: 55 ngày
+ Trong thời hạn 35 ngày, Cục HKVN sẽ cấp Giấy chứng nhận người khai thác tàu bay cho người làm đơn đề nghị nếu kết quả kiểm tra đáp ứng các yêu cầu theo quy định hoặc thông báo từ chối bằng văn bản, có nêu rõ lý do.

	b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
	Có  |_|      Không  |X|
Lý do quy định:
Chỉ có một cơ quan giải quyết là Cục HKVN

	6. Đối tượng thực hiện  
	

	a) Đối tượng thực hiện:


	- Tổ chức:      Trong nước |X|      Nước ngoài  |X|
Mô tả rõ: Tổ chức cá nhân đề nghị cấp giấy chứng nhận Người khai thác tàu bay.
Lý do quy định: Tuân thủ quy định Điều 16 của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam
- Cá nhân:      Trong nước |_|      Nước ngoài  |_|
Mô tả rõ:………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?:    
Có  |_|       Không   |X|
Nêu rõ lý do: 

	b) Phạm vi áp dụng:

	- Toàn quốc   |X|    Vùng   |_|     Địa phương   |_|
- Nông thôn   |_|   Đô thị   |_|     Miền núi       |_| 
- Biên giới, hải đảo  |_|
- Lý do quy định: Để đảm bảo an toàn trong hoạt động hàng không.
- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:    
Có  |_|       Không   |X|
Nêu rõ lý do: Phạm vi áp dụng đã mở rộng tối đa.

	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: 01 tổ chức. 

	7. Cơ quan giải quyết 

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?     
	Có  |X|        Không   |_|
Lý do quy định: Thủ tục hành chính này đã được quy định rõ ràng về cơ quan giải quyết TTHC, theo đó, cơ quan có thẩm quyền quyết định và cơ quan trực tiếp giải quyết TTHC đều là Nhà chức trách hàng không Việt Nam

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không? 
	Có  |_|        Không   |X|
Nêu rõ lý do: 
- Đây là lĩnh vực quản lý chuyên ngành, lĩnh vực cần quản lý tập trung, thống nhất ở Trung ương, không phân cấp cấp dưới hoặc địa phương. 
- Đây là nhiệm vụ liên quan đến việc tuân thủ điều ước quốc tế (Công ước Chicago 1944). Theo quy định của Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế, AOC được phê chuẩn bởi Nhà chức trách hàng không của các quốc gia thành viên ICAO. Việc thẩm định hồ sơ, kiểm tra, đánh giá đòi hỏi nhân lực phải có trình độ, năng lực, kinh nghiệm chuyên ngành và được huấn luyện, đánh giá, bổ nhiệm theo yêu cầu của ICAO.

	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?  

	- Lệ phí:  Không |X|         Có |_|             
Nếu Có, nêu rõ lý do:……………………………..……………………………………………………...
- Phí:       Không   |_|         Có |X|          
Nếu Có, nêu rõ lý do: Bù đắp chi phí kiểm tra, đánh giá, cấp giấy chứng nhận
- Chi phí khác:     Không |X|         Có |_|           
Nếu Có, nêu rõ lý do: ……………………………..……………………………………………………..
- Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo):
+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): …………………………..………………………………………..
+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí): ………………………………………………………………
+ Mức chi phí khác:………………………………………………………………………………………
+ Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không:    Có |_|        Không  |_|
Lý do: ……………………………………………………..……………………………………………...
- Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ lý do: Được quy định cụ thể tại Thông tư 193/2016/TT-BTC

	b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không? 

	Có |X|          Không   |_|              
Nội dung quy định: Trực tiếp hoặc nộp vào tài khoản Cục HKVN 
Lý do quy định: Thuận tiện cho người nộp

	9. Mẫu đơn, tờ khai

	a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
	Có   |X|  Không   |_|
Lý do: Để đáp ứng mục tiêu quản lý của cơ quan nhà nước và đáp ứng các yêu cầu của ICAO

	b) Tên mẫu đơn, tờ khai:
Đơn đề nghị cấp, gia hạn, sửa đổi Giấy chứng nhận Người khai thác tàu bay
	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:
+ Nội dung nhóm thông tin 1: Tên cơ quan, đơn vị đề nghị cấp
Lý do quy định: cung cấp thông tin về chủ thể đề nghị
+ Nội dung nhóm thông tin 2: Mục đích của đơn đề nghị
Lý do quy định: Xác định mục đích của đơn đề nghị (cấp, gia hạn, sửa đổi)
+ Nội dung nhóm thông tin 3: Các năng định khai thác
Lý do quy định: Cung cấp thông tin để cơ quan giải quyết TTHC để xác định phạm vi năng định khai thác đề nghị sửa đổi, gia hạn
+ Nội dung nhóm thông tin 4: Tài liệu đính kèm theo đơn
Lý do quy định: Cung cấp thông tin để cơ quan giải quyết TTHC để xác định các tài liệu đính kèm phù hợp với phạm vi năng định khai thác đề nghị sửa đổi, gia hạn
+ Nội dung nhóm thông tin 5: Xác nhận của người nộp đơn
Lý do quy định: Thông tin chính thức từ người đề nghị.
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không?        Có   |X|    Không   |_| 
Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận: Thủ trưởng cơ quan, đơn vị xác nhận
Lý do quy định:  Việc quy định nhằm đảm bảo xác định được chủ thể đề nghị 

	c) Tên mẫu đơn, tờ khai n:
……………………………
…………………………… 
	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:
+ Nội dung thông tin 1: ……………………………………………………………………………………….
Lý do quy định: …………………………………………………………………………… ………….
+ Nội dung thông tin n: …………………………………………………………………………………..
Lý do quy định: ……………………………………………………………………………
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có □     Không □
Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận:
Lý do quy định: ……………………………………………………………………………

	d) Ngôn ngữ 
	- Tiếng Việt     |X|         Song ngữ       |X|         Nêu rõ loại song ngữ: Tiếng Anh
Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ): Bao gồm cả tổ chức cá nhân thực hiện thủ tục hành chính.

	10. Yêu cầu, điều kiện
	

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không?
	Có |X|        Không  |_|
Lý do quy định: 

	a) Yêu cầu, điều kiện 1: 
b)	Tài liệu mô tả hệ thống quản lý;
c) Tài liệu chứng minh tư cách pháp lý của người đề nghị cấp Giấy chứng nhận người khai thác tàu bay trong trường hợp người đề nghị là tổ chức, cá nhân Việt Nam;
d) Tài liệu quản lý huấn luyện, chương trình huấn luyện;
đ) Tài liệu hệ thống quản lý an toàn – chất lượng;
e) Tài liệu quy trình khai thác bay, khai thác mặt đất, huấn luyện đào tạo, quản lý bảo dưỡng;
g) Chương trình an ninh hàng không;
h) Hồ sơ nhân sự tại Điều 48 của Nghị định này;
i) Danh mục tuân thủ quy chế an toàn hàng không;
k) Các hợp đồng mua bán/ thuê tàu bay, hợp đồng cung cấp dịch vụ của bên thứ ba.

	- Lý do quy định: Việc quy định này nhằm đảm bảo thuân thủ theo quy định của ICAO
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác:  Có |_|        Không |X|   
Nếu Có, đề nghị nêu rõ:………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………....................................
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có |X|       Không  |_|   
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):…………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	b) Yêu cầu, điều kiện n:
	- Lý do quy định: 
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác:  Có |_|        Không  |X|   
Nếu Có, đề nghị nêu rõ:………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………....................................
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước:   Có |X|          Không  |_|   
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):…………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	11. Kết quả thực hiện  

	a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì?
	- Giấy phép                                     |_|           
- Giấy chứng nhận                          |X|    
- Giấy đăng ký                                |_|                           
- Chứng chỉ                                     |_|  
- Thẻ                                               |_|                                            
- Quyết định hành chính                 |_|  
- Văn bản xác nhận/chấp thuận      |_|                   
- Loại khác:                                    |_| Đề nghị nêu rõ:…………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:   Bản giấy  |X|        Bản điện tử  |X|

	b) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không? 
	Có  |X|    Không   |_|  
Lý do: Đáp ứng quy định của ICAO

	c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? 
	Có |X|   Không   |_|  
- Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể: 12 tháng.
- Nếu Không, nêu rõ lý do:…………………………………………………………………………….

	d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)?
	Toàn quốc   |X|    Địa phương  |_|  
Lý do: lĩnh vực ngành kinh tế - kỹ thuật đặc thù

	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: Trần Văn Phú, Phòng Tiêu chuẩn an toàn bay, Cục Hàng không Việt Nam Việt Nam;
Điện thoại cố định:           ; Di động: 0961115886 ; E-mail: phutv@caa.gov.vn





Biểu mẫu số 03/ĐGTĐ-QĐCT/SĐBS. Đánh giá tác động của thủ tục hành chính được quy định chi tiết 
hoặc được sửa đổi, bổ sung trong dự án, dự thảo văn bản 

	BỘ XÂY DỰNG

	Biểu mẫu số 03/ĐGTĐ-QĐCT/SĐBS


ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG DỰ THẢO VĂN BẢN 

Tên dự án, dự thảo văn bản: Nghị định về tàu bay và khai thác tàu bay

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: 1.003850 Thủ tục Cấp giấy chứng nhận phê chuẩn Tổ chức bảo dưỡng tàu bay (AMO)
	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ
(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	4. Luật Hàng không dân dụng Việt Nam số 130/2025/QH15; 

	
	      2. Thông tư số 01/2011/TT-BGTVT ngày 27/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Bộ quy chế an toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
(Đối với bộ phận thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đánh giá; bộ phận thủ tục hành chính không được quy định chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu)

	1. Tên thủ tục hành chính

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	[bookmark: Check3]Có |X|       Không  |_| 
Nêu rõ lý do: 
- Chỉ rõ hành động của Cơ quan quản lý nhà nước là “Phê chuẩn Tổ chức bảo dưỡng tàu bay”;
- Phù hợp với tên của kết quả thủ tục hành chính và đối tượng thực hiện.

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không? 
	Có |X|       Không  |_| 
Nêu rõ lý do: 
- Thủ tục hành chính được quy định rõ ràng, cụ thể về các bước thực hiện của riêng từng cách thức thực hiện: (1) nộp hồ sơ trực tiếp hoặc (2) qua hệ thống bưu chính hoặc (3) trên môi trường điện tử; 
- Các bước thực hiện được quy định hợp lý để tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện.

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có |X|       Không  |_| 
Nêu rõ lý do:
- Có phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước (Cục Hàng không Việt Nam) và tổ chức, cá nhân có nhu cầu khi thực hiện thủ tục hành chính; 

	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có |X|       Không  |_| 
Nêu rõ lý do:
- Có áp dụng giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử (nộp hồ sơ trực tuyến trên môi trường điện tử - dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4). 

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có |X|        Không  |_|               
Nếu CÓ, nêu rõ nội dung quy định:
Trường hợp hồ sơ được chấp nhận, trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Cục Hàng không Việt Nam xem xét nội dung hồ sơ, thống nhất và thông báo chính thức kế hoạch kiểm tra tổ chức bảo dưỡng.
Lý do quy định: Việc quy định kiểm tra, đánh giá trước khi phê chuẩn nhằm đảm bảo tổ chức đáp ứng đầy đủ yêu cầu theo quy định về năng định của tổ chức đề nghị phê chuẩn.
- Các biện pháp có thể thay thế:                Có  |_|    Không  |X|        
Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: 
……………………………………………………………………………………………………………


	3. Cách thức thực hiện
	

	a) Nộp hồ sơ:
Trực tiếp   |X|  
Bưu chính |X|  
Điện tử      |X|
b) Nhận kết quả:
Trực tiếp   |X|  
Bưu chính |X|   
Điện tử      |X|
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không?      Có  |X|           Không   |_|
Nêu rõ lý do: 
+ Thủ tục hành chính được quy định rõ ràng, cụ thể về cả 03 cách thức để cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ và nhận kết quả, cụ thể:  (1) nộp hồ sơ trực tiếp hoặc (2) qua hệ thống bưu chính hoặc (3) trên môi trường điện tử hoặc; 
- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, 
cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?                   Có  |X|           Không   |_|
Nêu rõ lý do:
+ Cách thức thực hiện thủ tục hành chính được quy định cả 03 trường hợp, cá nhân hoặc tổ chức căn cứ vào điều kiện cụ thể của mình để lựa chọn cách thức thực hiện nào thuận lợi, tiết kiệm chi phí tối đa khi thực hiện thủ tục hành chính.

	4. Thành phần, số lượng hồ sơ

	m) Tên thành phần hồ sơ 1:
1) Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận phê chuẩn tổ chức bảo dưỡng theo mẫu số 16 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;
	- Nêu rõ lý do quy định: Nhằm đảm bảo có đủ cơ sở pháp lý để phê chuẩn đối với thủ tục hành chính và đáp ứng các yêu cầu của ICAO.
- Yêu cầu về hình thức: 
+ (1) nộp hồ sơ trực tiếp hoặc (2) qua hệ thống bưu chính hoặc (3) trên môi trường điện tử đến Cục Hàng không Việt Nam;
+ Theo mẫu quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định
Lý do quy định: tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong việp nộp và nhận kết quả giải quyết TTHC, đáp ứng mục tiêu quản lý thống nhất của cơ quan nhà nước.

	n) Tên thành phần hồ sơ 2:
2) Tài liệu giải trình tổ chức bảo dưỡng;
	- Nêu rõ lý do quy định: Nhằm đảm bảo có đủ cơ sở pháp lý để phê chuẩn đối với thủ tục hành chính và đáp ứng các yêu cầu của ICAO.
- Yêu cầu về hình thức: 
+ (1) nộp hồ sơ trực tiếp hoặc (2) qua hệ thống bưu chính hoặc (3) trên môi trường điện tử đến Cục Hàng không Việt Nam;
Lý do quy định: tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong việp nộp và nhận kết quả giải quyết TTHC, đáp ứng mục tiêu quản lý thống nhất của cơ quan nhà nước.

	o) Tên thành phần hồ sơ 3:
3) Tài liệu chương trình huấn luyện;
	- Nêu rõ lý do quy định: Nhằm đảm bảo có đủ cơ sở pháp lý để phê chuẩn đối với thủ tục hành chính và đáp ứng các yêu cầu của ICAO.
- Yêu cầu về hình thức:  (1) nộp hồ sơ trực tiếp hoặc (2) qua hệ thống bưu chính hoặc (3) trên môi trường điện tử đến Cục Hàng không Việt Nam;
Lý do quy định: tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong việp nộp và nhận kết quả giải quyết TTHC, đáp ứng mục tiêu quản lý thống nhất của cơ quan nhà nước.

	p) Tên thành phần hồ sơ 4:
4) Tài liệu hệ thống quản lý an toàn;
	- Nêu rõ lý do quy định: Nhằm đảm bảo có đủ cơ sở pháp lý để phê chuẩn đối với thủ tục hành chính và đáp ứng các yêu cầu của ICAO.
- Yêu cầu về hình thức:  (1) nộp hồ sơ trực tiếp hoặc (2) qua hệ thống bưu chính hoặc (3) trên môi trường điện tử đến Cục Hàng không Việt Nam;
Lý do quy định: tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong việp nộp và nhận kết quả giải quyết TTHC, đáp ứng mục tiêu quản lý thống nhất của cơ quan nhà nước.

	q) Tên thành phần hồ sơ 5:
5) Tài liệu giải trình năng lực;
	- Nêu rõ lý do quy định: Nhằm đảm bảo có đủ cơ sở pháp lý để phê chuẩn đối với thủ tục hành chính và đáp ứng các yêu cầu của ICAO.
- Yêu cầu về hình thức:  (1) nộp hồ sơ trực tiếp hoặc (2) qua hệ thống bưu chính hoặc (3) trên môi trường điện tử đến Cục Hàng không Việt Nam;
Lý do quy định: tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong việp nộp và nhận kết quả giải quyết TTHC, đáp ứng mục tiêu quản lý thống nhất của cơ quan nhà nước.

	r) Tên thành phần hồ sơ 6:
6) Tài liệu quy trình hoạt động và các mẫu biểu;
	- Nêu rõ lý do quy định: Nhằm đảm bảo có đủ cơ sở pháp lý để phê chuẩn đối với thủ tục hành chính và đáp ứng các yêu cầu của ICAO.
- Yêu cầu về hình thức:  (1) nộp hồ sơ trực tiếp hoặc (2) qua hệ thống bưu chính hoặc (3) trên môi trường điện tử đến Cục Hàng không Việt Nam;
Lý do quy định: tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong việp nộp và nhận kết quả giải quyết TTHC, đáp ứng mục tiêu quản lý thống nhất của cơ quan nhà nước.

	s) Tên thành phần hồ sơ 7:
7) Hồ sơ nhân sự điều hành
	- Nêu rõ lý do quy định: Nhằm đảm bảo có đủ cơ sở pháp lý để phê chuẩn đối với thủ tục hành chính và đáp ứng các yêu cầu của ICAO.
- Yêu cầu về hình thức:  (1) nộp hồ sơ trực tiếp hoặc (2) qua hệ thống bưu chính hoặc (3) trên môi trường điện tử đến Cục Hàng không Việt Nam;
Lý do quy định: tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong việp nộp và nhận kết quả giải quyết TTHC, đáp ứng mục tiêu quản lý thống nhất của cơ quan nhà nước.

	t) Tên thành phần hồ sơ 8:
8) Danh sách nhân sự của tổ chức
	- Nêu rõ lý do quy định: Nhằm đảm bảo có đủ cơ sở pháp lý để phê chuẩn đối với thủ tục hành chính và đáp ứng các yêu cầu của ICAO.
- Yêu cầu về hình thức:  (1) nộp hồ sơ trực tiếp hoặc (2) qua hệ thống bưu chính hoặc (3) trên môi trường điện tử đến Cục Hàng không Việt Nam;
Lý do quy định: tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong việp nộp và nhận kết quả giải quyết TTHC, đáp ứng mục tiêu quản lý thống nhất của cơ quan nhà nước.

	u) Tên thành phần hồ sơ 9:
9) Liệt kê các công việc bảo dưỡng dự kiến hợp đồng thuê tổ chức bảo dưỡng khác thực hiện (nếu có)
	- Nêu rõ lý do quy định: Nhằm đảm bảo có đủ cơ sở pháp lý để phê chuẩn đối với thủ tục hành chính và đáp ứng các yêu cầu của ICAO.
- Yêu cầu về hình thức:  (1) nộp hồ sơ trực tiếp hoặc (2) qua hệ thống bưu chính hoặc (3) trên môi trường điện tử đến Cục Hàng không Việt Nam;
Lý do quy định: tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong việp nộp và nhận kết quả giải quyết TTHC, đáp ứng mục tiêu quản lý thống nhất của cơ quan nhà nước.

	v) Tên thành phần hồ sơ 10:
10) Liệt kê tất cả các Giấy chứng nhận phê chuẩn tổ chức bảo dưỡng và năng định đã được cấp bởi các nhà chức trách hàng không nước ngoài (nếu có)
	- Nêu rõ lý do quy định: Nhằm đảm bảo có đủ cơ sở pháp lý để phê chuẩn đối với thủ tục hành chính và đáp ứng các yêu cầu của ICAO.
- Yêu cầu về hình thức:  (1) nộp hồ sơ trực tiếp hoặc (2) qua hệ thống bưu chính hoặc (3) trên môi trường điện tử đến Cục Hàng không Việt Nam;
Lý do quy định: tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong việp nộp và nhận kết quả giải quyết TTHC, đáp ứng mục tiêu quản lý thống nhất của cơ quan nhà nước.

	c) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không?
	Có |X|        Không  |_|
Nêu rõ:
- Thành phần hồ sơ của TTHC này được quy định rõ ràng, cụ thể, chứng minh được việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính.  

	d) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ
	Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên):…………………………………………………………….
 ………………………………………………………………...................................................................
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	5. Thời hạn giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?       
	- Có |X|       Không  |_| 
- Nêu rõ thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: 27 ngày
+ Trong thời hạn 27 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Cục Hàng không Việt Nam cấp Giấy chứng nhận phê chuẩn tổ chức bảo dưỡng cho người làm đơn đề nghị nếu kết quả kiểm tra đáp ứng các yêu cầu theo quy định hoặc thông báo từ chối bằng văn bản, có nêu rõ lý do.

	b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
	Có  |_|      Không  |X|
Lý do quy định:

	6. Đối tượng thực hiện  
	

	a) Đối tượng thực hiện:


	- Tổ chức:      Trong nước |X|      Nước ngoài  |X|
Mô tả rõ: Tổ chức trong nước và nước ngoài đề nghị cấp giấy chứng nhận phê chuẩn tổ chức bảo dưỡng để thực hiện bảo dưỡng tàu bay, động cơ tàu bay, cánh quạt tàu bay và trang thiết bị tàu bay đăng ký quốc tịch Việt Nam
Lý do quy định: Tuân thủ quy định Điều 14 của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam
- Cá nhân:      Trong nước |_|      Nước ngoài  |_|
Mô tả rõ:………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?:    
Có  |_|       Không   |X|
Nêu rõ lý do: 

	b) Phạm vi áp dụng:

	- Toàn quốc   |X|    Vùng   |_|     Địa phương   |_|
- Nông thôn   |_|   Đô thị   |_|     Miền núi       |_| 
- Biên giới, hải đảo  |_|
- Lý do quy định: Để đảm bảo an toàn trong hoạt động hàng không.
- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:    
Có  |_|       Không   |X|
Nêu rõ lý do: Phạm vi áp dụng đã mở rộng tối đa.

	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: 02 tổ chức. 

	7. Cơ quan giải quyết 

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?     
	Có  |X|        Không   |_|
Lý do quy định: Thủ tục hành chính này đã được quy định rõ ràng về cơ quan giải quyết TTHC, theo đó, cơ quan có thẩm quyền quyết định và cơ quan trực tiếp giải quyết TTHC đều là Cục Hàng không Việt Nam

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không? 
	Có  |_|        Không   |X|
Nêu rõ lý do: 
- Đây là lĩnh vực quản lý chuyên ngành, lĩnh vực cần quản lý tập trung, thống nhất ở Trung ương, không phân cấp cấp dưới hoặc địa phương. 
- Đây là nhiệm vụ liên quan đến việc tuân thủ điều ước quốc tế (Công ước Chicago 1944). Theo quy định của Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế, tổ chức bảo dưỡng được phê chuẩn bởi Nhà chức trách hàng không của các quốc gia thành viên ICAO. Việc thẩm định hồ sơ, kiểm tra, đánh giá đòi hỏi nhân lực phải có trình độ, năng lực, kinh nghiệm chuyên ngành và được huấn luyện, đánh giá, bổ nhiệm theo yêu cầu của ICAO.

	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?  

	- Lệ phí:  Không |X|         Có |_|             
Nếu Có, nêu rõ lý do:……………………………..……………………………………………………...
- Phí:       Không   |_|         Có |X|          
Nếu Có, nêu rõ lý do: Bù đắp chi phí kiểm tra, đánh giá, cấp giấy chứng nhận
- Chi phí khác:     Không |X|         Có |_|           
Nếu Có, nêu rõ lý do: ……………………………..……………………………………………………..
- Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo):
+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): …………………………..………………………………………..
+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí): ………………………………………………………………
+ Mức chi phí khác:………………………………………………………………………………………
+ Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không:    Có |_|        Không  |_|
Lý do: ……………………………………………………..……………………………………………...
- Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ lý do: Được quy định cụ thể tại Thông tư 193/2016/TT-BTC

	b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không? 

	Có |X|          Không   |_|              
Nội dung quy định: Trực tiếp hoặc nộp vào tài khoản Cục HKVN 
Lý do quy định: Thuận tiện cho người nộp

	9. Mẫu đơn, tờ khai

	a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
	Có   |X|  Không   |_|
Lý do: Để đáp ứng mục tiêu quản lý của cơ quan nhà nước và đáp ứng các yêu cầu của ICAO

	b) Tên mẫu đơn, tờ khai:
Đơn đề nghị cấp, gia hạn, sửa đổi Giấy chứng nhận phê chuẩn tổ chức bảo dưỡng
	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:
+ Nội dung nhóm thông tin 1: Tên cơ quan, đơn vị đề nghị cấp giấy chứng nhận phê chuẩn tổ chức bảo dưỡng
Lý do quy định: cung cấp thông tin về chủ thể đề nghị
+ Nội dung nhóm thông tin 2: Mục đích của đơn đề nghị
Lý do quy định: Xác định mục đích của đơn đề nghị (cấp, gia hạn, sửa đổi)
+ Nội dung nhóm thông tin 3: Các năng định bảo dưỡng
Lý do quy định: Cung cấp thông tin để cơ quan giải quyết TTHC để xác định phạm vi năng định bảo dưỡng đề nghị phê chuẩn
+ Nội dung nhóm thông tin 4: Tài liệu đính kèm theo đơn
Lý do quy định: Cung cấp thông tin để cơ quan giải quyết TTHC để xác định các tài liệu đính kèm phù hợp với phạm vi năng định bảo dưỡng đề nghị phê chuẩn
+ Nội dung nhóm thông tin 5: Xác nhận của người nộp đơn
Lý do quy định: Thông tin chính thức từ người đề nghị.
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không?        Có   |X|    Không   |_| 
Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận: Thủ trưởng cơ quan, đơn vị xác nhận
Lý do quy định:  Việc quy định nhằm đảm bảo xác định được chủ thể đề nghị 

	c) Tên mẫu đơn, tờ khai n:
……………………………
…………………………… 
	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:
+ Nội dung thông tin 1: ……………………………………………………………………………………….
Lý do quy định: …………………………………………………………………………… ………….
+ Nội dung thông tin n: …………………………………………………………………………………..
Lý do quy định: ……………………………………………………………………………
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có □     Không □
Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận:
Lý do quy định: ……………………………………………………………………………

	d) Ngôn ngữ 
	- Tiếng Việt     |X|         Song ngữ       |X|         Nêu rõ loại song ngữ: Tiếng Anh
Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ): Bao gồm cả tổ chức trong và ngoài nước thực hiện thủ tục hành chính.

	10. Yêu cầu, điều kiện
	

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không?
	Có |X|        Không  |_|
Lý do quy định: 

	a) Yêu cầu, điều kiện 1: 
Tổ chức bảo dưỡng phải có bộ máy điều hành, tài liệu giải trình tổ chức, hệ thống quy trình bảo dưỡng, hệ thống quản lý an toàn - chất lượng, đầy đủ cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị, nhân lực, dữ liệu kỹ thuật, chương trình huấn luyện, hệ thống lưu trữ hồ sơ để thực hiện bảo dưỡng theo phạm vi, năng lực đề nghị phê chuẩn
	- Lý do quy định: Việc quy định này nhằm đảm bảo thuân thủ theo quy định của ICAO
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác:  Có |_|        Không |X|   
Nếu Có, đề nghị nêu rõ:………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………....................................
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có |X|       Không  |_|   
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):…………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	11. Kết quả thực hiện  

	a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì?
	- Giấy phép                                      |_|           
- Giấy chứng nhận                          |X|    
- Giấy đăng ký                                |_|                           
- Chứng chỉ                                     |_|  
- Thẻ                                               |_|                                            
- Quyết định hành chính                 |_|  
- Văn bản xác nhận/chấp thuận      |_|                   
- Loại khác:                                    |_| Đề nghị nêu rõ:…………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:   Bản giấy  |X|        Bản điện tử  |X|

	b) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không? 
	Có  |X|    Không   |_|  
Lý do: Đáp ứng quy định của ICAO

	c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? 
	Có |X|   Không   |_|  
- Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể: 12 tháng.
- Nếu Không, nêu rõ lý do:…………………………………………………………………………….

	d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)?
	Toàn quốc   |X|    Địa phương  |_|  
Lý do: lĩnh vực ngành kinh tế - kỹ thuật đặc thù

	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: Vũ Xuân Lĩnh , Phòng Tiêu chuẩn an toàn bay, Cục Hàng không Việt Nam Việt Nam;
Điện thoại cố định:           ; Di động: 0973348291 ; E-mail: linhvx@caa.gov.vn






Biểu mẫu số 03/ĐGTĐ-QĐCT/SĐBS. Đánh giá tác động của thủ tục hành chính được quy định chi tiết 
hoặc được sửa đổi, bổ sung trong dự án, dự thảo văn bản 

	BỘ XÂY DỰNG

	Biểu mẫu số 03/ĐGTĐ-QĐCT/SĐBS


ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG DỰ THẢO VĂN BẢN 

Tên dự án, dự thảo văn bản: Nghị định về tàu bay và khai thác tàu bay

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: 1.003818 Thủ tục Gia hạn Giấy chứng nhận phê chuẩn Tổ chức bảo dưỡng tàu bay (AMO)
	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ
(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	5. Luật Hàng không dân dụng Việt Nam số 130/2025/QH15; 

	
	      2. Thông tư số 01/2011/TT-BGTVT ngày 27/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Bộ quy chế an toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
(Đối với bộ phận thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đánh giá; bộ phận thủ tục hành chính không được quy định chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu)

	1. Tên thủ tục hành chính

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có |X|       Không  |_| 
Nêu rõ lý do: 
- Chỉ rõ hành động của Cơ quan quản lý nhà nước là “Gia hạn Giấy chứng nhận phê chuẩn Tổ chức bảo dưỡng tàu bay”;
- Phù hợp với tên của kết quả thủ tục hành chính và đối tượng thực hiện.

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không? 
	Có |X|       Không  |_| 
Nêu rõ lý do: 
- Thủ tục hành chính được quy định rõ ràng, cụ thể về các bước thực hiện của riêng từng cách thức thực hiện: (1) nộp hồ sơ trực tiếp hoặc (2) qua hệ thống bưu chính hoặc (3) trên môi trường điện tử; 
- Các bước thực hiện được quy định hợp lý để tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện.

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có |X|       Không  |_| 
Nêu rõ lý do:
- Có phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước (Cục Hàng không Việt Nam) và tổ chức, cá nhân có nhu cầu khi thực hiện thủ tục hành chính; 

	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có |X|       Không  |_| 
Nêu rõ lý do:
- Có áp dụng giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử (nộp hồ sơ trực tuyến trên môi trường điện tử - dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4). 

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có |X|        Không  |_|               
Nếu CÓ, nêu rõ nội dung quy định:
Trường hợp hồ sơ được chấp nhận, trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Cục Hàng không Việt Nam xem xét nội dung hồ sơ, thống nhất và thông báo chính thức kế hoạch kiểm tra tổ chức bảo dưỡng.
Lý do quy định: Việc quy định kiểm tra, đánh giá trước khi gia hạn nhằm đảm bảo tổ chức duy trì đầy đủ yêu cầu theo quy định về năng định bảo dưỡng của tổ chức đề nghị gia hạn.
- Các biện pháp có thể thay thế:                Có  |_|    Không  |X|        
Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: 
……………………………………………………………………………………………………………


	3. Cách thức thực hiện
	

	a) Nộp hồ sơ:
Trực tiếp   |X|  
Bưu chính |X|  
Điện tử      |X|
b) Nhận kết quả:
Trực tiếp   |X|  
Bưu chính |X|   
Điện tử      |X|
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không?      Có  |X|           Không   |_|
Nêu rõ lý do: 
+ Thủ tục hành chính được quy định rõ ràng, cụ thể về cả 03 cách thức để cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ và nhận kết quả, cụ thể:  (1) nộp hồ sơ trực tiếp hoặc (2) qua hệ thống bưu chính hoặc (3) trên môi trường điện tử hoặc; 
- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, 
cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?                   Có  |X|           Không   |_|
Nêu rõ lý do:
+ Cách thức thực hiện thủ tục hành chính được quy định cả 03 trường hợp, cá nhân hoặc tổ chức căn cứ vào điều kiện cụ thể của mình để lựa chọn cách thức thực hiện nào thuận lợi, tiết kiệm chi phí tối đa khi thực hiện thủ tục hành chính.

	4. Thành phần, số lượng hồ sơ

	w) Tên thành phần hồ sơ 1:
a) Đơn đề nghị gia hạn Giấy chứng nhận phê chuẩn tổ chức bảo dưỡng theo mẫu quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;
	- Nêu rõ lý do quy định: Nhằm đảm bảo có đủ cơ sở pháp lý để gia hạn giấy chứng nhận phê chuẩn tổ chức bảo dưỡng và đáp ứng các yêu cầu của ICAO.
- Yêu cầu về hình thức: 
+ (1) nộp hồ sơ trực tiếp hoặc (2) qua hệ thống bưu chính hoặc (3) trên môi trường điện tử đến Cục Hàng không Việt Nam;
+ Theo mẫu quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định
Lý do quy định: tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong việp nộp và nhận kết quả giải quyết TTHC, đáp ứng mục tiêu quản lý thống nhất của cơ quan nhà nước.

	x) Tên thành phần hồ sơ 2:
2) Các hồ sơ theo quy định Khoản 2 Điều 55 trong trường hợp có sự thay đổi;
	- Nêu rõ lý do quy định: Nhằm đảm bảo có đủ cơ sở pháp lý để gia hạn giấy chứng nhận phê chuẩn tổ chức bảo dưỡng và đáp ứng các yêu cầu của ICAO.
- Yêu cầu về hình thức: 
+ (1) nộp hồ sơ trực tiếp hoặc (2) qua hệ thống bưu chính hoặc (3) trên môi trường điện tử đến Cục Hàng không Việt Nam;
Lý do quy định: tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong việp nộp và nhận kết quả giải quyết TTHC, đáp ứng mục tiêu quản lý thống nhất của cơ quan nhà nước.

	c) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không?
	Có |X|        Không  |_|
Nêu rõ:
- Thành phần hồ sơ của TTHC này được quy định rõ ràng, cụ thể, chứng minh được việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính.  

	d) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ
	Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên):…………………………………………………………….
 ………………………………………………………………...................................................................
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	5. Thời hạn giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?       
	- Có |X|       Không  |_| 
- Nêu rõ thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: 20 ngày
+ Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Cục Hàng không Việt Nam xem xét gia hạn Giấy chứng nhận phê chuẩn tổ chức bảo dưỡng cho người làm đơn đề nghị nếu kết quả kiểm tra đáp ứng các yêu cầu theo quy định hoặc thông báo từ chối bằng văn bản, có nêu rõ lý do.

	b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
	Có  |_|      Không  |X|
Lý do quy định:

	6. Đối tượng thực hiện  
	

	a) Đối tượng thực hiện:


	- Tổ chức:      Trong nước |X|      Nước ngoài  |X|
Mô tả rõ: Tổ chức trong nước và nước ngoài đề nghị gia hạn giấy chứng nhận phê chuẩn tổ chức bảo dưỡng để thực hiện bảo dưỡng tàu bay, động cơ tàu bay, cánh quạt tàu bay và trang thiết bị tàu bay đăng ký quốc tịch Việt Nam
Lý do quy định: Tuân thủ quy định Điều 14 của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam
- Cá nhân:      Trong nước |_|      Nước ngoài  |_|
Mô tả rõ:………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?:    
Có  |_|       Không   |X|
Nêu rõ lý do: 

	b) Phạm vi áp dụng:

	- Toàn quốc   |X|    Vùng   |_|     Địa phương   |_|
- Nông thôn   |_|   Đô thị   |_|     Miền núi       |_| 
- Biên giới, hải đảo  |_|
- Lý do quy định: Để đảm bảo an toàn trong hoạt động hàng không.
- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:    
Có  |_|       Không   |X|
Nêu rõ lý do: Phạm vi áp dụng đã mở rộng tối đa.

	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: 18 tổ chức. 

	7. Cơ quan giải quyết 

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?     
	Có  |X|        Không   |_|
Lý do quy định: Thủ tục hành chính này đã được quy định rõ ràng về cơ quan giải quyết TTHC, theo đó, cơ quan có thẩm quyền quyết định và cơ quan trực tiếp giải quyết TTHC đều là Cục Hàng không Việt Nam

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không? 
	Có  |_|        Không   |X|
Nêu rõ lý do: 
- Đây là lĩnh vực quản lý chuyên ngành, lĩnh vực cần quản lý tập trung, thống nhất ở Trung ương, không phân cấp cấp dưới hoặc địa phương. 
- Đây là nhiệm vụ liên quan đến việc tuân thủ điều ước quốc tế (Công ước Chicago 1944). Theo quy định của Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế, giấy chứng nhận phê chuẩn tổ chức bảo dưỡng được gia hạn bởi Nhà chức trách hàng không của các quốc gia thành viên ICAO. Việc thẩm định hồ sơ, kiểm tra, đánh giá đòi hỏi nhân lực phải có trình độ, năng lực, kinh nghiệm chuyên ngành và được huấn luyện, đánh giá, bổ nhiệm theo yêu cầu của ICAO.

	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?  

	- Lệ phí:  Không |X|         Có |_|             
Nếu Có, nêu rõ lý do:……………………………..……………………………………………………...
- Phí:       Không   |_|         Có |X|          
Nếu Có, nêu rõ lý do: Bù đắp chi phí kiểm tra, đánh giá, gia hạn giấy chứng nhận
- Chi phí khác:     Không |X|         Có |_|           
Nếu Có, nêu rõ lý do: ……………………………..……………………………………………………..
- Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo):
+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): …………………………..………………………………………..
+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí): ………………………………………………………………
+ Mức chi phí khác:………………………………………………………………………………………
+ Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không:    Có |_|        Không  |_|
Lý do: ……………………………………………………..……………………………………………...
- Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ lý do: Được quy định cụ thể tại Thông tư 193/2016/TT-BTC

	b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không? 

	Có |X|          Không   |_|              
Nội dung quy định: Trực tiếp hoặc nộp vào tài khoản Cục HKVN 
Lý do quy định: Thuận tiện cho người nộp

	9. Mẫu đơn, tờ khai

	a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
	Có   |X|  Không   |_|
Lý do: Để đáp ứng mục tiêu quản lý của cơ quan nhà nước và đáp ứng các yêu cầu của ICAO

	b) Tên mẫu đơn, tờ khai:
Đơn đề nghị cấp, gia hạn, sửa đổi Giấy chứng nhận phê chuẩn tổ chức bảo dưỡng
	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:
+ Nội dung nhóm thông tin 1: Tên cơ quan, đơn vị đề nghị gia hạn giấy chứng nhận phê chuẩn tổ chức bảo dưỡng
Lý do quy định: cung cấp thông tin về chủ thể đề nghị
+ Nội dung nhóm thông tin 2: Mục đích của đơn đề nghị
Lý do quy định: Xác định mục đích của đơn đề nghị (cấp, gia hạn, sửa đổi)
+ Nội dung nhóm thông tin 3: Các năng định bảo dưỡng
Lý do quy định: Cung cấp thông tin để cơ quan giải quyết TTHC để xác định phạm vi năng định bảo dưỡng hiện tại của Tổ chức bảo dưỡng đề nghị gia hạn
+ Nội dung nhóm thông tin 4: Tài liệu đính kèm theo đơn
Lý do quy định: Cung cấp thông tin để cơ quan giải quyết TTHC để xác định các tài liệu đính kèm phù hợp với phạm vi năng định của Tổ chức bảo dưỡng đề nghị gia hạn
+ Nội dung nhóm thông tin 5: Xác nhận của người nộp đơn
Lý do quy định: Thông tin chính thức từ người đề nghị.
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không?        Có   |X|    Không   |_| 
Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận: Thủ trưởng cơ quan, đơn vị xác nhận
Lý do quy định:  Việc quy định nhằm đảm bảo xác định được chủ thể đề nghị 

	c) Tên mẫu đơn, tờ khai n:
……………………………
…………………………… 
	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:
+ Nội dung thông tin 1: ……………………………………………………………………………………….
Lý do quy định: …………………………………………………………………………… ………….
+ Nội dung thông tin n: …………………………………………………………………………………..
Lý do quy định: ……………………………………………………………………………
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có □     Không □
Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận:
Lý do quy định: ……………………………………………………………………………

	d) Ngôn ngữ 
	- Tiếng Việt     |X|         Song ngữ       |X|         Nêu rõ loại song ngữ: Tiếng Anh
Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ): Bao gồm cả tổ chức trong và ngoài nước thực hiện thủ tục hành chính.

	10. Yêu cầu, điều kiện
	

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không?
	Có |X|        Không  |_|
Lý do quy định: 

	a) Yêu cầu, điều kiện 1: 
Giấy chứng nhận phê chuẩn tổ chức bảo dưỡng được gia hạn khi Giấy chứng nhận phê chuẩn tổ chức bảo dưỡng còn hiệu lực hoặc đã hết hiệu lực không quá 60 ngày kể từ ngày hết hạn. Người đề nghị gia hạn phải nộp hồ sơ trong thời hạn từ 30 ngày đến 60 ngày trước ngày hết hạn hiệu lực hoặc trong thời hạn 60 ngày sau ngày hết hạn hiệu lực giấy chứng nhận phê chuẩn tổ chức bảo dưỡng.
	- Lý do quy định: Việc quy định này nhằm đảm bảo thuân thủ theo quy định của ICAO và đáp ứng mục tiêu quản lý thống nhất của cơ quan nhà nước.
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác:  Có |_|        Không |X|   
Nếu Có, đề nghị nêu rõ:………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………....................................
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có |X|       Không  |_|   
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):…………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	11. Kết quả thực hiện  

	a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì?
	- Giấy phép                                      |_|           
- Giấy chứng nhận                          |X|    
- Giấy đăng ký                                |_|                           
- Chứng chỉ                                     |_|  
- Thẻ                                               |_|                                            
- Quyết định hành chính                 |_|  
- Văn bản xác nhận/chấp thuận      |_|                   
- Loại khác:                                    |_| Đề nghị nêu rõ:…………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:   Bản giấy  |X|        Bản điện tử  |X|

	b) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không? 
	Có  |X|    Không   |_|  
Lý do: Đáp ứng quy định của ICAO

	c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? 
	Có |X|   Không   |_|  
- Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể: không quá 24 tháng.
- Nếu Không, nêu rõ lý do:…………………………………………………………………………….

	d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)?
	Toàn quốc   |X|    Địa phương  |_|  
Lý do: lĩnh vực ngành kinh tế - kỹ thuật đặc thù

	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: Vũ Xuân Lĩnh , Phòng Tiêu chuẩn an toàn bay, Cục Hàng không Việt Nam Việt Nam;
Điện thoại cố định:           ; Di động: 0973348291 ; E-mail: linhvx@caa.gov.vn






Biểu mẫu số 03/ĐGTĐ-QĐCT/SĐBS. Đánh giá tác động của thủ tục hành chính được quy định chi tiết 
hoặc được sửa đổi, bổ sung trong dự án, dự thảo văn bản 

	BỘ XÂY DỰNG

	Biểu mẫu số 03/ĐGTĐ-QĐCT/SĐBS


ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG DỰ THẢO VĂN BẢN 

Tên dự án, dự thảo văn bản: Nghị định về tàu bay và khai thác tàu bay

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: 1.004986 Thủ tục Sửa đổi Giấy chứng nhận phê chuẩn Tổ chức bảo dưỡng tàu bay (AMO)
	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ
(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	6. Luật Hàng không dân dụng Việt Nam số 130/2025/QH15; 

	
	      2. Thông tư số 01/2011/TT-BGTVT ngày 27/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Bộ quy chế an toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
(Đối với bộ phận thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đánh giá; bộ phận thủ tục hành chính không được quy định chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu)

	1. Tên thủ tục hành chính

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có |X|       Không  |_| 
Nêu rõ lý do: 
- Chỉ rõ hành động của Cơ quan quản lý nhà nước là “Sửa đổi Giấy chứng nhận phê chuẩn Tổ chức bảo dưỡng tàu bay”;
- Phù hợp với tên của kết quả thủ tục hành chính và đối tượng thực hiện.

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không? 
	Có |X|       Không  |_| 
Nêu rõ lý do: 
- Thủ tục hành chính được quy định rõ ràng, cụ thể về các bước thực hiện của riêng từng cách thức thực hiện: (1) nộp hồ sơ trực tiếp hoặc (2) qua hệ thống bưu chính hoặc (3) trên môi trường điện tử; 
- Các bước thực hiện được quy định hợp lý để tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện.

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có |X|       Không  |_| 
Nêu rõ lý do:
- Có phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước (Cục Hàng không Việt Nam) và tổ chức, cá nhân có nhu cầu khi thực hiện thủ tục hành chính; 

	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có |X|       Không  |_| 
Nêu rõ lý do:
- Có áp dụng giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử (nộp hồ sơ trực tuyến trên môi trường điện tử - dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4). 

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có |X|        Không  |_|               
Nếu CÓ, nêu rõ nội dung quy định:
Trường hợp hồ sơ được chấp nhận, trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Cục Hàng không Việt Nam xem xét nội dung hồ sơ, thống nhất và thông báo chính thức kế hoạch kiểm tra tổ chức bảo dưỡng.
Lý do quy định: Việc quy định kiểm tra, đánh giá trước khi gia hạn nhằm đảm bảo tổ chức duy trì đầy đủ yêu cầu theo quy định về năng định bảo dưỡng của tổ chức đề nghị gia hạn.
- Các biện pháp có thể thay thế:                Có  |_|    Không  |X|        
Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: 
……………………………………………………………………………………………………………


	3. Cách thức thực hiện
	

	a) Nộp hồ sơ:
Trực tiếp   |X|  
Bưu chính |X|  
Điện tử      |X|
b) Nhận kết quả:
Trực tiếp   |X|  
Bưu chính |X|   
Điện tử      |X|
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không?      Có  |X|           Không   |_|
Nêu rõ lý do: 
+ Thủ tục hành chính được quy định rõ ràng, cụ thể về cả 03 cách thức để cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ và nhận kết quả, cụ thể:  (1) nộp hồ sơ trực tiếp hoặc (2) qua hệ thống bưu chính hoặc (3) trên môi trường điện tử hoặc; 
- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, 
cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?                   Có  |X|           Không   |_|
Nêu rõ lý do:
+ Cách thức thực hiện thủ tục hành chính được quy định cả 03 trường hợp, cá nhân hoặc tổ chức căn cứ vào điều kiện cụ thể của mình để lựa chọn cách thức thực hiện nào thuận lợi, tiết kiệm chi phí tối đa khi thực hiện thủ tục hành chính.

	4. Thành phần, số lượng hồ sơ

	y) Tên thành phần hồ sơ 1:
a) Đơn đề nghị sửa đổi Giấy chứng nhận phê chuẩn tổ chức bảo dưỡng theo mẫu số 16 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;
	- Nêu rõ lý do quy định: Nhằm đảm bảo có đủ cơ sở pháp lý để sửa đổi giấy chứng nhận phê chuẩn tổ chức bảo dưỡng và đáp ứng các yêu cầu của ICAO.
- Yêu cầu về hình thức: 
+ (1) nộp hồ sơ trực tiếp hoặc (2) qua hệ thống bưu chính hoặc (3) trên môi trường điện tử đến Cục Hàng không Việt Nam;
+ Theo mẫu quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định
Lý do quy định: tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong việp nộp và nhận kết quả giải quyết TTHC, đáp ứng mục tiêu quản lý thống nhất của cơ quan nhà nước.

	z) Tên thành phần hồ sơ 2:
2) Các hồ sơ theo quy định Khoản 2 Điều 55 trong trường hợp có sự thay đổi;
	- Nêu rõ lý do quy định: Nhằm đảm bảo có đủ cơ sở pháp lý để sửa đổi giấy chứng nhận phê chuẩn tổ chức bảo dưỡng và đáp ứng các yêu cầu của ICAO.
- Yêu cầu về hình thức: 
+ (1) nộp hồ sơ trực tiếp hoặc (2) qua hệ thống bưu chính hoặc (3) trên môi trường điện tử đến Cục Hàng không Việt Nam;
Lý do quy định: tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong việp nộp và nhận kết quả giải quyết TTHC, đáp ứng mục tiêu quản lý thống nhất của cơ quan nhà nước.

	c) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không?
	Có |X|        Không  |_|
Nêu rõ:
- Thành phần hồ sơ của TTHC này được quy định rõ ràng, cụ thể, chứng minh được việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính.  

	d) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ
	Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên):…………………………………………………………….
 ………………………………………………………………...................................................................
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	5. Thời hạn giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?       
	- Có |X|       Không  |_| 
- Nêu rõ thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: 20 ngày
+ Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Cục Hàng không Việt Nam xem xét sửa đổi Giấy chứng nhận phê chuẩn tổ chức bảo dưỡng cho người làm đơn đề nghị nếu kết quả kiểm tra đáp ứng các yêu cầu theo quy định hoặc thông báo từ chối bằng văn bản, có nêu rõ lý do.

	b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
	Có  |_|      Không  |X|
Lý do quy định:

	6. Đối tượng thực hiện  
	

	a) Đối tượng thực hiện:


	- Tổ chức:      Trong nước |X|      Nước ngoài  |X|
Mô tả rõ: Tổ chức trong nước và nước ngoài đề nghị sửa đổi giấy chứng nhận phê chuẩn tổ chức bảo dưỡng để thực hiện bảo dưỡng tàu bay, động cơ tàu bay, cánh quạt tàu bay và trang thiết bị tàu bay đăng ký quốc tịch Việt Nam
Lý do quy định: Tuân thủ quy định Điều 14 của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam
- Cá nhân:      Trong nước |_|      Nước ngoài  |_|
Mô tả rõ:………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?:    
Có  |_|       Không   |X|
Nêu rõ lý do: 

	b) Phạm vi áp dụng:

	- Toàn quốc   |X|    Vùng   |_|     Địa phương   |_|
- Nông thôn   |_|   Đô thị   |_|     Miền núi       |_| 
- Biên giới, hải đảo  |_|
- Lý do quy định: Để đảm bảo an toàn trong hoạt động hàng không.
- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:    
Có  |_|       Không   |X|
Nêu rõ lý do: Phạm vi áp dụng đã mở rộng tối đa.

	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: 5 tổ chức. 

	7. Cơ quan giải quyết 

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?     
	Có  |X|        Không   |_|
Lý do quy định: Thủ tục hành chính này đã được quy định rõ ràng về cơ quan giải quyết TTHC, theo đó, cơ quan có thẩm quyền quyết định và cơ quan trực tiếp giải quyết TTHC đều là Cục Hàng không Việt Nam

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không? 
	Có  |_|        Không   |X|
Nêu rõ lý do: 
- Đây là lĩnh vực quản lý chuyên ngành, lĩnh vực cần quản lý tập trung, thống nhất ở Trung ương, không phân cấp cấp dưới hoặc địa phương. 
- Đây là nhiệm vụ liên quan đến việc tuân thủ điều ước quốc tế (Công ước Chicago 1944). Theo quy định của Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế, giấy chứng nhận phê chuẩn tổ chức bảo dưỡng được sửa đổi bởi Nhà chức trách hàng không của các quốc gia thành viên ICAO. Việc thẩm định hồ sơ, kiểm tra, đánh giá đòi hỏi nhân lực phải có trình độ, năng lực, kinh nghiệm chuyên ngành và được huấn luyện, đánh giá, bổ nhiệm theo yêu cầu của ICAO.

	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?  

	- Lệ phí:  Không |X|         Có |_|             
Nếu Có, nêu rõ lý do:……………………………..……………………………………………………...
- Phí:       Không   |_|         Có |X|          
Nếu Có, nêu rõ lý do: Bù đắp chi phí kiểm tra, đánh giá, sửa đổi giấy chứng nhận
- Chi phí khác:     Không |X|         Có |_|           
Nếu Có, nêu rõ lý do: ……………………………..……………………………………………………..
- Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo):
+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): …………………………..………………………………………..
+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí): ………………………………………………………………
+ Mức chi phí khác:………………………………………………………………………………………
+ Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không:    Có |_|        Không  |_|
Lý do: ……………………………………………………..……………………………………………...
- Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ lý do: Được quy định cụ thể tại Thông tư 193/2016/TT-BTC

	b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không? 

	Có |X|          Không   |_|              
Nội dung quy định: Trực tiếp hoặc nộp vào tài khoản Cục HKVN 
Lý do quy định: Thuận tiện cho người nộp

	9. Mẫu đơn, tờ khai

	a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
	Có   |X|  Không   |_|
Lý do: Để đáp ứng mục tiêu quản lý của cơ quan nhà nước và đáp ứng các yêu cầu của ICAO

	b) Tên mẫu đơn, tờ khai:
Đơn đề nghị cấp, gia hạn, sửa đổi Giấy chứng nhận phê chuẩn tổ chức bảo dưỡng
	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:
+ Nội dung nhóm thông tin 1: Tên cơ quan, đơn vị đề nghị sửa đổi giấy chứng nhận phê chuẩn tổ chức bảo dưỡng
Lý do quy định: cung cấp thông tin về chủ thể đề nghị
+ Nội dung nhóm thông tin 2: Mục đích của đơn đề nghị
Lý do quy định: Xác định mục đích của đơn đề nghị (cấp, gia hạn, sửa đổi)
+ Nội dung nhóm thông tin 3: Các năng định bảo dưỡng
Lý do quy định: Cung cấp thông tin để cơ quan giải quyết TTHC để xác định phạm vi năng định bảo dưỡng hiện tại của Tổ chức bảo dưỡng
+ Nội dung nhóm thông tin 4: Tài liệu đính kèm theo đơn
Lý do quy định: Cung cấp thông tin để cơ quan giải quyết TTHC để xác định các tài liệu đính kèm phù hợp với phạm vi năng định của Tổ chức bảo dưỡng
+ Nội dung nhóm thông tin 5: Xác nhận của người nộp đơn
Lý do quy định: Thông tin chính thức từ người đề nghị.
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không?        Có   |X|    Không   |_| 
Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận: Thủ trưởng cơ quan, đơn vị xác nhận
Lý do quy định:  Việc quy định nhằm đảm bảo xác định được chủ thể đề nghị 

	c) Tên mẫu đơn, tờ khai n:
……………………………
…………………………… 
	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:
+ Nội dung thông tin 1: ……………………………………………………………………………………….
Lý do quy định: …………………………………………………………………………… ………….
+ Nội dung thông tin n: …………………………………………………………………………………..
Lý do quy định: ……………………………………………………………………………
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có □     Không □
Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận:
Lý do quy định: ……………………………………………………………………………

	d) Ngôn ngữ 
	- Tiếng Việt     |X|         Song ngữ       |X|         Nêu rõ loại song ngữ: Tiếng Anh
Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ): Bao gồm cả tổ chức trong và ngoài nước thực hiện thủ tục hành chính.

	10. Yêu cầu, điều kiện
	

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không?
	Có |X|        Không  |_|
Lý do quy định: 

	a) Yêu cầu, điều kiện 1: 

	- Lý do quy định: ....
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác:  Có |_|        Không |_|   
Nếu Có, đề nghị nêu rõ:………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………....................................
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có |_|       Không  |_|   
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):…………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	11. Kết quả thực hiện  

	a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì?
	- Giấy phép                                      |_|           
- Giấy chứng nhận                          |X|    
- Giấy đăng ký                                |_|                           
- Chứng chỉ                                     |_|  
- Thẻ                                               |_|                                            
- Quyết định hành chính                 |_|  
- Văn bản xác nhận/chấp thuận      |_|                   
- Loại khác:                                    |_| Đề nghị nêu rõ:…………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:   Bản giấy  |X|        Bản điện tử  |X|

	b) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không? 
	Có  |X|    Không   |_|  
Lý do: Đáp ứng quy định của ICAO

	c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? 
	Có |X|   Không   |_|  
- Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể: theo thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận phê chuẩn tổ chức bảo dưỡng hiện có.
- Nếu Không, nêu rõ lý do:…………………………………………………………………………….

	d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)?
	Toàn quốc   |X|    Địa phương  |_|  
Lý do: lĩnh vực ngành kinh tế - kỹ thuật đặc thù

	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: Vũ Xuân Lĩnh , Phòng Tiêu chuẩn an toàn bay, Cục Hàng không Việt Nam Việt Nam;
Điện thoại cố định:           ; Di động: 0973348291 ; E-mail: linhvx@caa.gov.vn






Biểu mẫu số 03/ĐGTĐ-QĐCT/SĐBS. Đánh giá tác động của thủ tục hành chính được quy định chi tiết 
hoặc được sửa đổi, bổ sung trong dự án, dự thảo văn bản 

	BỘ XÂY DỰNG

	Biểu mẫu số 03/ĐGTĐ-QĐCT/SĐBS


ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG DỰ THẢO VĂN BẢN 

Tên dự án, dự thảo văn bản: Nghị định về tàu bay và khai thác tàu bay

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: 1.004416 Thủ tục phê chuẩn Giấy chứng nhận tổ chức thiết kế tàu bay, động cơ tàu bay, cánh quạt tàu bay và trang thiết bị tàu bay
	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ
(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	7. Luật Hàng không dân dụng Việt Nam số 130/2025/QH15; 

	
	      2. Thông tư số 01/2011/TT-BGTVT ngày 27/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Bộ quy chế an toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
(Đối với bộ phận thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đánh giá; bộ phận thủ tục hành chính không được quy định chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu)

	1. Tên thủ tục hành chính

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có |X|       Không  |_| 
Nêu rõ lý do: 
- Chỉ rõ hành động của Cơ quan quản lý nhà nước là “Phê chuẩn tổ chức thiết kế tàu bay, động cơ tàu bay, cánh quạt tàu bay và trang thiết bị tàu bay”;
- Phù hợp với tên của kết quả thủ tục hành chính và đối tượng thực hiện.

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không? 
	Có |X|       Không  |_| 
Nêu rõ lý do: 
- Thủ tục hành chính được quy định rõ ràng, cụ thể về các bước thực hiện của riêng từng cách thức thực hiện: (1) nộp hồ sơ trực tiếp hoặc (2) qua hệ thống bưu chính hoặc (3) trên môi trường điện tử; 
- Các bước thực hiện được quy định hợp lý để tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện.

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có |X|       Không  |_| 
Nêu rõ lý do:
- Có phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước (Cục Hàng không Việt Nam) và tổ chức, cá nhân có nhu cầu khi thực hiện thủ tục hành chính; 

	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có |X|       Không  |_| 
Nêu rõ lý do:
- Có áp dụng giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử (nộp hồ sơ trực tuyến trên môi trường điện tử). 

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có |X|        Không  |_|               
Nếu CÓ, nêu rõ nội dung quy định:
Trường hợp hồ sơ được chấp nhận, trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Cục HKVN xem xét nội dung hồ sơ, thống nhất và thông báo chính thức kế hoạch kiểm tra.
Lý do quy định: Việc quy định kiểm tra, đánh giá trước khi phê chuẩn nhằm đảm bảo tổ chức đáp ứng đầy đủ yêu cầu theo quy định về năng lực của tổ chức đề nghị phê chuẩn.
- Các biện pháp có thể thay thế:                Có  |_|    Không  |X|        
Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: 
……………………………………………………………………………………………………………


	3. Cách thức thực hiện
	

	a) Nộp hồ sơ:
Trực tiếp   |X|  
Bưu chính |X|  
Điện tử      |X|
b) Nhận kết quả:
Trực tiếp   |X|  
Bưu chính |X|   
Điện tử      |X|
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không?      Có  |X|           Không   |_|
Nêu rõ lý do: 
+ Thủ tục hành chính được quy định rõ ràng, cụ thể về cả 03 cách thức để cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ và nhận kết quả, cụ thể:  (1) nộp hồ sơ trực tiếp hoặc (2) qua hệ thống bưu chính hoặc (3) trên môi trường điện tử hoặc; 
- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, 
cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?                   Có  |X|           Không   |_|
Nêu rõ lý do:
+ Cách thức thực hiện thủ tục hành chính được quy định cả 03 trường hợp, cá nhân hoặc tổ chức căn cứ vào điều kiện cụ thể của mình để lựa chọn cách thức thực hiện nào thuận lợi, tiết kiệm chi phí tối đa khi thực hiện thủ tục hành chính.

	4. Thành phần, số lượng hồ sơ

	aa) Tên thành phần hồ sơ 1:
1) Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận phê chuẩn tổ chức thiết kế theo mẫu số 18 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;
	- Nêu rõ lý do quy định: Nhằm đảm bảo có đủ cơ sở pháp lý để phê chuẩn đối với thủ tục hành chính và đáp ứng các yêu cầu của ICAO.
- Yêu cầu về hình thức: 
+ (1) nộp hồ sơ trực tiếp hoặc (2) qua hệ thống bưu chính hoặc (3) trên môi trường điện tử đến Cục Hàng không Việt Nam;
+ Theo mẫu quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định
Lý do quy định: tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong việp nộp và nhận kết quả giải quyết TTHC, đáp ứng mục tiêu quản lý thống nhất của cơ quan nhà nước.

	ab) Tên thành phần hồ sơ 2:
2) Tài liệu giải trình tổ chức thiết kế;
	- Nêu rõ lý do quy định: Nhằm đảm bảo có đủ cơ sở pháp lý để phê chuẩn đối với thủ tục hành chính và đáp ứng các yêu cầu của ICAO.
- Yêu cầu về hình thức: 
+ (1) nộp hồ sơ trực tiếp hoặc (2) qua hệ thống bưu chính hoặc (3) trên môi trường điện tử đến Cục Hàng không Việt Nam;
Lý do quy định: tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong việp nộp và nhận kết quả giải quyết TTHC, đáp ứng mục tiêu quản lý thống nhất của cơ quan nhà nước.

	ac) Tên thành phần hồ sơ 3:
3) Tài liệu chương trình huấn luyện;
	- Nêu rõ lý do quy định: Nhằm đảm bảo có đủ cơ sở pháp lý để phê chuẩn đối với thủ tục hành chính và đáp ứng các yêu cầu của ICAO.
- Yêu cầu về hình thức:  (1) nộp hồ sơ trực tiếp hoặc (2) qua hệ thống bưu chính hoặc (3) trên môi trường điện tử đến Cục Hàng không Việt Nam;
Lý do quy định: tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong việp nộp và nhận kết quả giải quyết TTHC, đáp ứng mục tiêu quản lý thống nhất của cơ quan nhà nước.

	ad) Tên thành phần hồ sơ 4:
4) Tài liệu hệ thống quản lý an toàn;
	- Nêu rõ lý do quy định: Nhằm đảm bảo có đủ cơ sở pháp lý để phê chuẩn đối với thủ tục hành chính và đáp ứng các yêu cầu của ICAO.
- Yêu cầu về hình thức:  (1) nộp hồ sơ trực tiếp hoặc (2) qua hệ thống bưu chính hoặc (3) trên môi trường điện tử đến Cục Hàng không Việt Nam;
Lý do quy định: tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong việp nộp và nhận kết quả giải quyết TTHC, đáp ứng mục tiêu quản lý thống nhất của cơ quan nhà nước.

	ae) Tên thành phần hồ sơ 5:
5) Tài liệu giải trình năng lực;
	- Nêu rõ lý do quy định: Nhằm đảm bảo có đủ cơ sở pháp lý để phê chuẩn đối với thủ tục hành chính và đáp ứng các yêu cầu của ICAO.
- Yêu cầu về hình thức:  (1) nộp hồ sơ trực tiếp hoặc (2) qua hệ thống bưu chính hoặc (3) trên môi trường điện tử đến Cục Hàng không Việt Nam;
Lý do quy định: tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong việp nộp và nhận kết quả giải quyết TTHC, đáp ứng mục tiêu quản lý thống nhất của cơ quan nhà nước.

	af) Tên thành phần hồ sơ 6:
6) Tài liệu quy trình hoạt động;
	- Nêu rõ lý do quy định: Nhằm đảm bảo có đủ cơ sở pháp lý để phê chuẩn đối với thủ tục hành chính và đáp ứng các yêu cầu của ICAO.
- Yêu cầu về hình thức:  (1) nộp hồ sơ trực tiếp hoặc (2) qua hệ thống bưu chính hoặc (3) trên môi trường điện tử đến Cục Hàng không Việt Nam;
Lý do quy định: tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong việp nộp và nhận kết quả giải quyết TTHC, đáp ứng mục tiêu quản lý thống nhất của cơ quan nhà nước.

	ag) Tên thành phần hồ sơ 7:
7) Hồ sơ nhân sự điều hành
	- Nêu rõ lý do quy định: Nhằm đảm bảo có đủ cơ sở pháp lý để phê chuẩn đối với thủ tục hành chính và đáp ứng các yêu cầu của ICAO.
- Yêu cầu về hình thức:  (1) nộp hồ sơ trực tiếp hoặc (2) qua hệ thống bưu chính hoặc (3) trên môi trường điện tử đến Cục Hàng không Việt Nam;
Lý do quy định: tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong việp nộp và nhận kết quả giải quyết TTHC, đáp ứng mục tiêu quản lý thống nhất của cơ quan nhà nước.

	ah) Tên thành phần hồ sơ 8:
8) Danh sách nhân sự của tổ chức
	- Nêu rõ lý do quy định: Nhằm đảm bảo có đủ cơ sở pháp lý để phê chuẩn đối với thủ tục hành chính và đáp ứng các yêu cầu của ICAO.
- Yêu cầu về hình thức:  (1) nộp hồ sơ trực tiếp hoặc (2) qua hệ thống bưu chính hoặc (3) trên môi trường điện tử đến Cục Hàng không Việt Nam;
Lý do quy định: tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong việp nộp và nhận kết quả giải quyết TTHC, đáp ứng mục tiêu quản lý thống nhất của cơ quan nhà nước.

	ai) Tên thành phần hồ sơ 9:
9) Liệt kê tất cả các Giấy chứng nhận phê chuẩn tổ chức thiết kế và năng định đã được cấp bởi các nhà chức trách hàng không nước ngoài (nếu có)
	- Nêu rõ lý do quy định: Nhằm đảm bảo có đủ cơ sở pháp lý để phê chuẩn đối với thủ tục hành chính và đáp ứng các yêu cầu của ICAO.
- Yêu cầu về hình thức:  (1) nộp hồ sơ trực tiếp hoặc (2) qua hệ thống bưu chính hoặc (3) trên môi trường điện tử đến Cục Hàng không Việt Nam;
Lý do quy định: tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong việp nộp và nhận kết quả giải quyết TTHC, đáp ứng mục tiêu quản lý thống nhất của cơ quan nhà nước.

	c) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không?
	Có |X|        Không  |_|
Nêu rõ:
- Thành phần hồ sơ của TTHC này được quy định rõ ràng, cụ thể, chứng minh được việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính.  

	d) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ
	Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên):…………………………………………………………….
 ………………………………………………………………...................................................................
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	5. Thời hạn giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?       
	- Có |X|       Không  |_| 
- Nêu rõ thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: 27 ngày
+ Trong thời hạn 27 ngày, Cục HKVN sẽ cấp Giấy chứng nhận tổ chức thiết kế cho người làm đơn đề nghị nếu kết quả kiểm tra đáp ứng các yêu cầu theo quy định hoặc thông báo từ chối bằng văn bản, có nêu rõ lý do.

	b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
	Có  |_|      Không  |X|
Lý do quy định:
Chỉ có một cơ quan giải quyết là Cục HKVN

	6. Đối tượng thực hiện  
	

	a) Đối tượng thực hiện:


	- Tổ chức:      Trong nước |X|      Nước ngoài  |X|
Mô tả rõ: Tổ chức trong nước và nước ngoài đề nghị cấp giấy chứng nhận phê chuẩn tổ chức thiết kế để thực hiện thiết kế tàu bay, động cơ tàu bay, cánh quạt tàu bay và trang thiết bị tàu bay đăng ký quốc tịch Việt Nam
Lý do quy định: Tuân thủ quy định Điều 58 của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam
- Cá nhân:      Trong nước |_|      Nước ngoài  |_|
Mô tả rõ:………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?:    
Có  |_|       Không   |X|
Nêu rõ lý do: 

	b) Phạm vi áp dụng:

	- Toàn quốc   |X|    Vùng   |_|     Địa phương   |_|
- Nông thôn   |_|   Đô thị   |_|     Miền núi       |_| 
- Biên giới, hải đảo  |_|
- Lý do quy định: Để đảm bảo an toàn trong hoạt động hàng không.
- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:    
Có  |_|       Không   |X|
Nêu rõ lý do: Phạm vi áp dụng đã mở rộng tối đa.

	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: 01 tổ chức. 

	7. Cơ quan giải quyết 

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?     
	Có  |X|        Không   |_|
Lý do quy định: Thủ tục hành chính này đã được quy định rõ ràng về cơ quan giải quyết TTHC, theo đó, cơ quan có thẩm quyền quyết định và cơ quan trực tiếp giải quyết TTHC đều là Cục Hàng không Việt Nam

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không? 
	Có  |_|        Không   |X|
Nêu rõ lý do: 
- Đây là lĩnh vực quản lý chuyên ngành, lĩnh vực cần quản lý tập trung, thống nhất ở Trung ương, không phân cấp cấp dưới hoặc địa phương. 
- Đây là nhiệm vụ liên quan đến việc tuân thủ điều ước quốc tế (Công ước Chicago 1944). Theo quy định của Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế, tổ chức thiết kế được phê chuẩn bởi Nhà chức trách hàng không của các quốc gia thành viên ICAO. Việc thẩm định hồ sơ, kiểm tra, đánh giá đòi hỏi nhân lực phải có trình độ, năng lực, kinh nghiệm chuyên ngành và được huấn luyện, đánh giá, bổ nhiệm theo yêu cầu của ICAO.

	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?  

	- Lệ phí:  Không |X|         Có |_|             
Nếu Có, nêu rõ lý do:……………………………..……………………………………………………...
- Phí:       Không   |_|         Có |X|          
Nếu Có, nêu rõ lý do: Bù đắp chi phí kiểm tra, đánh giá, cấp giấy chứng nhận
- Chi phí khác:     Không |X|         Có |_|           
Nếu Có, nêu rõ lý do: ……………………………..……………………………………………………..
- Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo):
+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): …………………………..………………………………………..
+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí): ………………………………………………………………
+ Mức chi phí khác:………………………………………………………………………………………
+ Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không:    Có |_|        Không  |_|
Lý do: ……………………………………………………..……………………………………………...
- Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ lý do: Được quy định cụ thể tại Thông tư 193/2016/TT-BTC

	b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không? 

	Có |X|          Không   |_|              
Nội dung quy định: Trực tiếp hoặc nộp vào tài khoản Cục HKVN 
Lý do quy định: Thuận tiện cho người nộp

	9. Mẫu đơn, tờ khai

	a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
	Có   |X|  Không   |_|
Lý do: Để đáp ứng mục tiêu quản lý của cơ quan nhà nước và đáp ứng các yêu cầu của ICAO

	b) Tên mẫu đơn, tờ khai:
Đơn đề nghị cấp, gia hạn, sửa đổi Giấy chứng nhận phê chuẩn tổ chức thiết kế
	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:
+ Nội dung nhóm thông tin 1: Tên cơ quan, đơn vị đề nghị cấp giấy chứng nhận phê chuẩn tổ chức thiết kế
Lý do quy định: cung cấp thông tin về chủ thể đề nghị
+ Nội dung nhóm thông tin 2: Mục đích của đơn đề nghị
Lý do quy định: Xác định mục đích của đơn đề nghị (cấp, gia hạn, sửa đổi)
+ Nội dung nhóm thông tin 3: Các năng định thiết kế
Lý do quy định: Cung cấp thông tin để cơ quan giải quyết TTHC để xác định phạm vi năng định thiết kế đề nghị phê chuẩn
+ Nội dung nhóm thông tin 4: Tài liệu đính kèm theo đơn
Lý do quy định: Cung cấp thông tin để cơ quan giải quyết TTHC để xác định các tài liệu đính kèm phù hợp với phạm vi năng định thiết kế đề nghị phê chuẩn
+ Nội dung nhóm thông tin 5: Xác nhận của người nộp đơn
Lý do quy định: Thông tin chính thức từ người đề nghị.
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không?        Có   |X|    Không   |_| 
Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận: Thủ trưởng cơ quan, đơn vị xác nhận
Lý do quy định:  Việc quy định nhằm đảm bảo xác định được chủ thể đề nghị 

	c) Tên mẫu đơn, tờ khai n:
……………………………
…………………………… 
	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:
+ Nội dung thông tin 1: ……………………………………………………………………………………….
Lý do quy định: …………………………………………………………………………… ………….
+ Nội dung thông tin n: …………………………………………………………………………………..
Lý do quy định: ……………………………………………………………………………
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có □     Không □
Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận:
Lý do quy định: ……………………………………………………………………………

	d) Ngôn ngữ 
	- Tiếng Việt     |X|         Song ngữ       |X|         Nêu rõ loại song ngữ: Tiếng Anh
Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ): Bao gồm cả tổ chức trong và ngoài nước thực hiện thủ tục hành chính.

	10. Yêu cầu, điều kiện
	

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không?
	Có |X|        Không  |_|
Lý do quy định: 

	a) Yêu cầu, điều kiện 1: 
Tổ chức thiết kế phải có bộ máy điều hành, tài liệu giải trình tổ chức, hệ thống quy trình thiết kế, hệ thống quản lý an toàn - chất lượng, đầy đủ cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị, nhân lực, dữ liệu kỹ thuật, chương trình huấn luyện, hệ thống lưu trữ hồ sơ để thực hiện thiết kế theo phạm vi, năng lực đề nghị phê chuẩn
	- Lý do quy định: Việc quy định này nhằm đảm bảo thuân thủ theo quy định của ICAO
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác:  Có |_|        Không |X|   
Nếu Có, đề nghị nêu rõ:………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………....................................
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có |X|       Không  |_|   
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):…………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	b) Yêu cầu, điều kiện n:
	- Lý do quy định: 
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác:  Có |_|        Không  |X|   
Nếu Có, đề nghị nêu rõ:………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………....................................
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước:   Có |X|          Không  |_|   
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):…………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	11. Kết quả thực hiện  

	a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì?
	- Giấy phép                                     |_|           
- Giấy chứng nhận                          |X|    
- Giấy đăng ký                                |_|                           
- Chứng chỉ                                     |_|  
- Thẻ                                               |_|                                            
- Quyết định hành chính                 |_|  
- Văn bản xác nhận/chấp thuận      |_|                   
- Loại khác:                                    |_| Đề nghị nêu rõ:…………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:   Bản giấy  |X|        Bản điện tử  |X|

	b) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không? 
	Có  |X|    Không   |_|  
Lý do: Đáp ứng quy định của ICAO

	c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? 
	Có |X|   Không   |_|  
- Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể: 12 tháng.
- Nếu Không, nêu rõ lý do:…………………………………………………………………………….

	d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)?
	Toàn quốc   |X|    Địa phương  |_|  
Lý do: lĩnh vực ngành kinh tế - kỹ thuật đặc thù

	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ
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Điện thoại cố định:           ; Di động: 0912011174 ; E-mail: hieutq@caa.gov.vn





Biểu mẫu số 03/ĐGTĐ-QĐCT/SĐBS. Đánh giá tác động của thủ tục hành chính được quy định chi tiết 
hoặc được sửa đổi, bổ sung trong dự án, dự thảo văn bản 

	BỘ XÂY DỰNG

	Biểu mẫu số 03/ĐGTĐ-QĐCT/SĐBS


ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG DỰ THẢO VĂN BẢN 

Tên dự án, dự thảo văn bản: Nghị định về tàu bay và khai thác tàu bay

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: 1.004416 Thủ tục gia hạn, sửa đổi Giấy chứng nhận tổ chức thiết kế tàu bay, động cơ tàu bay, cánh quạt tàu bay và trang thiết bị tàu bay
	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ
(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	8. Luật Hàng không dân dụng Việt Nam số 130/2025/QH15; 

	
	      2. Thông tư số 01/2011/TT-BGTVT ngày 27/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Bộ quy chế an toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
(Đối với bộ phận thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đánh giá; bộ phận thủ tục hành chính không được quy định chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu)

	1. Tên thủ tục hành chính

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có |X|       Không  |_| 
Nêu rõ lý do: 
- Chỉ rõ hành động của Cơ quan quản lý nhà nước là “gia hạn, sửa đổi Giấy chứng nhận tổ chức thiết kế”;
- Phù hợp với tên của kết quả thủ tục hành chính và đối tượng thực hiện.

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không? 
	Có |X|       Không  |_| 
Nêu rõ lý do: 
- Thủ tục hành chính được quy định rõ ràng, cụ thể về các bước thực hiện của riêng từng cách thức thực hiện: (1) nộp hồ sơ trực tiếp hoặc (2) qua hệ thống bưu chính hoặc (3) trên môi trường điện tử; 
- Các bước thực hiện được quy định hợp lý để tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện.

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có |X|       Không  |_| 
Nêu rõ lý do:
- Có phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước (Cục Hàng không Việt Nam) và tổ chức, cá nhân có nhu cầu khi thực hiện thủ tục hành chính; 

	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có |X|       Không  |_| 
Nêu rõ lý do:
- Có áp dụng giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử (nộp hồ sơ trực tuyến trên môi trường điện tử). 

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có |X|        Không  |_|               
Nếu CÓ, nêu rõ nội dung quy định:
Trường hợp hồ sơ được chấp nhận, trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Cục HKVN xem xét nội dung hồ sơ, thống nhất và thông báo chính thức kế hoạch kiểm tra.
Lý do quy định: Việc quy định kiểm tra, đánh giá trước khi phê chuẩn nhằm đảm bảo tổ chức đáp ứng đầy đủ yêu cầu theo quy định về năng lực của tổ chức đề nghị phê chuẩn.
- Các biện pháp có thể thay thế:                Có  |_|    Không  |X|        
Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: 
……………………………………………………………………………………………………………


	3. Cách thức thực hiện
	

	a) Nộp hồ sơ:
Trực tiếp   |X|  
Bưu chính |X|  
Điện tử      |X|
b) Nhận kết quả:
Trực tiếp   |X|  
Bưu chính |X|   
Điện tử      |X|
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không?      Có  |X|           Không   |_|
Nêu rõ lý do: 
+ Thủ tục hành chính được quy định rõ ràng, cụ thể về cả 03 cách thức để cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ và nhận kết quả, cụ thể:  (1) nộp hồ sơ trực tiếp hoặc (2) qua hệ thống bưu chính hoặc (3) trên môi trường điện tử hoặc; 
- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, 
cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?                   Có  |X|           Không   |_|
Nêu rõ lý do:
+ Cách thức thực hiện thủ tục hành chính được quy định cả 03 trường hợp, cá nhân hoặc tổ chức căn cứ vào điều kiện cụ thể của mình để lựa chọn cách thức thực hiện nào thuận lợi, tiết kiệm chi phí tối đa khi thực hiện thủ tục hành chính.

	4. Thành phần, số lượng hồ sơ

	aj) Tên thành phần hồ sơ 1:
1) Đơn đề nghị gia hạn, sửa đổi Giấy chứng nhận phê chuẩn tổ chức thiết kế theo mẫu số 18 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;
	- Nêu rõ lý do quy định: Nhằm đảm bảo có đủ cơ sở pháp lý để phê chuẩn đối với thủ tục hành chính và đáp ứng các yêu cầu của ICAO.
- Yêu cầu về hình thức: 
+ (1) nộp hồ sơ trực tiếp hoặc (2) qua hệ thống bưu chính hoặc (3) trên môi trường điện tử đến Cục Hàng không Việt Nam;
+ Theo mẫu quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định
Lý do quy định: tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong việp nộp và nhận kết quả giải quyết TTHC, đáp ứng mục tiêu quản lý thống nhất của cơ quan nhà nước.

	ak) Tên thành phần hồ sơ 2:
2) Các hồ sơ theo quy định Khoản 2 Điều 60 trong trường hợp có sự thay đổi;
	- Nêu rõ lý do quy định: Nhằm đảm bảo có đủ cơ sở pháp lý để phê chuẩn đối với thủ tục hành chính và đáp ứng các yêu cầu của ICAO.
- Yêu cầu về hình thức: 
+ (1) nộp hồ sơ trực tiếp hoặc (2) qua hệ thống bưu chính hoặc (3) trên môi trường điện tử đến Cục Hàng không Việt Nam;
Lý do quy định: tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong việp nộp và nhận kết quả giải quyết TTHC, đáp ứng mục tiêu quản lý thống nhất của cơ quan nhà nước.

	c) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không?
	Có |X|        Không  |_|
Nêu rõ:
- Thành phần hồ sơ của TTHC này được quy định rõ ràng, cụ thể, chứng minh được việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính.  

	d) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ
	Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên):…………………………………………………………….
 ………………………………………………………………...................................................................
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	5. Thời hạn giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?       
	- Có |X|       Không  |_| 
- Nêu rõ thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: 15 ngày
+ Trong thời hạn 15 ngày, Cục HKVN sẽ gia hạn, sửa đổi Giấy chứng nhận tổ chức thiết kế cho người làm đơn đề nghị nếu kết quả kiểm tra đáp ứng các yêu cầu theo quy định hoặc thông báo từ chối bằng văn bản, có nêu rõ lý do.

	b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
	Có  |_|      Không  |X|
Lý do quy định:
Chỉ có một cơ quan giải quyết là Cục HKVN

	6. Đối tượng thực hiện  
	

	a) Đối tượng thực hiện:


	- Tổ chức:      Trong nước |X|      Nước ngoài  |X|
Mô tả rõ: Tổ chức trong nước và nước ngoài đề nghị gia hạn, sửa đổi Giấy chứng nhận phê chuẩn tổ chức thiết kế để thực hiện thiết kế tàu bay, động cơ tàu bay, cánh quạt tàu bay và trang thiết bị tàu bay đăng ký quốc tịch Việt Nam
Lý do quy định: Tuân thủ quy định Điều 58 của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam
- Cá nhân:      Trong nước |_|      Nước ngoài  |_|
Mô tả rõ:………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?:    
Có  |_|       Không   |X|
Nêu rõ lý do: 

	b) Phạm vi áp dụng:

	- Toàn quốc   |X|    Vùng   |_|     Địa phương   |_|
- Nông thôn   |_|   Đô thị   |_|     Miền núi       |_| 
- Biên giới, hải đảo  |_|
- Lý do quy định: Để đảm bảo an toàn trong hoạt động hàng không.
- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:    
Có  |_|       Không   |X|
Nêu rõ lý do: Phạm vi áp dụng đã mở rộng tối đa.

	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: 01 tổ chức. 

	7. Cơ quan giải quyết 

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?     
	Có  |X|        Không   |_|
Lý do quy định: Thủ tục hành chính này đã được quy định rõ ràng về cơ quan giải quyết TTHC, theo đó, cơ quan có thẩm quyền quyết định và cơ quan trực tiếp giải quyết TTHC đều là Cục Hàng không Việt Nam

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không? 
	Có  |_|        Không   |X|
Nêu rõ lý do: 
- Đây là lĩnh vực quản lý chuyên ngành, lĩnh vực cần quản lý tập trung, thống nhất ở Trung ương, không phân cấp cấp dưới hoặc địa phương. 
- Đây là nhiệm vụ liên quan đến việc tuân thủ điều ước quốc tế (Công ước Chicago 1944). Theo quy định của Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế, tổ chức thiết kế được phê chuẩn bởi Nhà chức trách hàng không của các quốc gia thành viên ICAO. Việc thẩm định hồ sơ, kiểm tra, đánh giá đòi hỏi nhân lực phải có trình độ, năng lực, kinh nghiệm chuyên ngành và được huấn luyện, đánh giá, bổ nhiệm theo yêu cầu của ICAO.

	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?  

	- Lệ phí:  Không |X|         Có |_|             
Nếu Có, nêu rõ lý do:……………………………..……………………………………………………...
- Phí:       Không   |_|         Có |X|          
Nếu Có, nêu rõ lý do: Bù đắp chi phí kiểm tra, đánh giá, cấp giấy chứng nhận
- Chi phí khác:     Không |X|         Có |_|           
Nếu Có, nêu rõ lý do: ……………………………..……………………………………………………..
- Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo):
+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): …………………………..………………………………………..
+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí): ………………………………………………………………
+ Mức chi phí khác:………………………………………………………………………………………
+ Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không:    Có |_|        Không  |_|
Lý do: ……………………………………………………..……………………………………………...
- Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ lý do: Được quy định cụ thể tại Thông tư 193/2016/TT-BTC

	b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không? 

	Có |X|          Không   |_|              
Nội dung quy định: Trực tiếp hoặc nộp vào tài khoản Cục HKVN 
Lý do quy định: Thuận tiện cho người nộp

	9. Mẫu đơn, tờ khai

	a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
	Có   |X|  Không   |_|
Lý do: Để đáp ứng mục tiêu quản lý của cơ quan nhà nước và đáp ứng các yêu cầu của ICAO

	b) Tên mẫu đơn, tờ khai:
Đơn đề nghị cấp, gia hạn, sửa đổi Giấy chứng nhận phê chuẩn tổ chức thiết kế
	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:
+ Nội dung nhóm thông tin 1: Tên cơ quan, đơn vị đề nghị cấp giấy chứng nhận phê chuẩn tổ chức thiết kế
Lý do quy định: cung cấp thông tin về chủ thể đề nghị
+ Nội dung nhóm thông tin 2: Mục đích của đơn đề nghị
Lý do quy định: Xác định mục đích của đơn đề nghị (cấp, gia hạn, sửa đổi)
+ Nội dung nhóm thông tin 3: Các năng định thiết kế
Lý do quy định: Cung cấp thông tin để cơ quan giải quyết TTHC để xác định phạm vi năng định thiết kế đề nghị sửa đổi, gia hạn
+ Nội dung nhóm thông tin 4: Tài liệu đính kèm theo đơn
Lý do quy định: Cung cấp thông tin để cơ quan giải quyết TTHC để xác định các tài liệu đính kèm phù hợp với phạm vi năng định thiết kế đề nghị sửa đổi, gia hạn
+ Nội dung nhóm thông tin 5: Xác nhận của người nộp đơn
Lý do quy định: Thông tin chính thức từ người đề nghị.
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không?        Có   |X|    Không   |_| 
Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận: Thủ trưởng cơ quan, đơn vị xác nhận
Lý do quy định:  Việc quy định nhằm đảm bảo xác định được chủ thể đề nghị 

	c) Tên mẫu đơn, tờ khai n:
……………………………
…………………………… 
	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:
+ Nội dung thông tin 1: ……………………………………………………………………………………….
Lý do quy định: …………………………………………………………………………… ………….
+ Nội dung thông tin n: …………………………………………………………………………………..
Lý do quy định: ……………………………………………………………………………
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có □     Không □
Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận:
Lý do quy định: ……………………………………………………………………………

	d) Ngôn ngữ 
	- Tiếng Việt     |X|         Song ngữ       |X|         Nêu rõ loại song ngữ: Tiếng Anh
Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ): Bao gồm cả tổ chức trong và ngoài nước thực hiện thủ tục hành chính.

	10. Yêu cầu, điều kiện
	

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không?
	Có |X|        Không  |_|
Lý do quy định: 

	a) Yêu cầu, điều kiện 1: 
Tổ chức thiết kế phải có bộ máy điều hành, tài liệu giải trình tổ chức, hệ thống quy trình thiết kế, hệ thống quản lý an toàn - chất lượng, đầy đủ cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị, nhân lực, dữ liệu kỹ thuật, chương trình huấn luyện, hệ thống lưu trữ hồ sơ để thực hiện thiết kế theo phạm vi, năng lực đề nghị sửa đổi, gia hạn GCN
	- Lý do quy định: Việc quy định này nhằm đảm bảo thuân thủ theo quy định của ICAO
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác:  Có |_|        Không |X|   
Nếu Có, đề nghị nêu rõ:………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………....................................
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có |X|       Không  |_|   
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):…………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	b) Yêu cầu, điều kiện n:
	- Lý do quy định: 
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác:  Có |_|        Không  |X|   
Nếu Có, đề nghị nêu rõ:………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………....................................
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước:   Có |X|          Không  |_|   
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):…………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	11. Kết quả thực hiện  

	a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì?
	- Giấy phép                                     |_|           
- Giấy chứng nhận                          |X|    
- Giấy đăng ký                                |_|                           
- Chứng chỉ                                     |_|  
- Thẻ                                               |_|                                            
- Quyết định hành chính                 |_|  
- Văn bản xác nhận/chấp thuận      |_|                   
- Loại khác:                                    |_| Đề nghị nêu rõ:…………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:   Bản giấy  |X|        Bản điện tử  |X|

	b) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không? 
	Có  |X|    Không   |_|  
Lý do: Đáp ứng quy định của ICAO

	c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? 
	Có |X|   Không   |_|  
- Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể: tối đa 24 tháng.
- Nếu Không, nêu rõ lý do:…………………………………………………………………………….

	d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)?
	Toàn quốc   |X|    Địa phương  |_|  
Lý do: lĩnh vực ngành kinh tế - kỹ thuật đặc thù

	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: Trần Quang Hiếu, Phòng Tiêu chuẩn an toàn bay, Cục Hàng không Việt Nam Việt Nam;
Điện thoại cố định:           ; Di động: 0912011174 ; E-mail: hieutq@caa.gov.vn






Biểu mẫu số 03/ĐGTĐ-QĐCT/SĐBS. Đánh giá tác động của thủ tục hành chính được quy định chi tiết 
hoặc được sửa đổi, bổ sung trong dự án, dự thảo văn bản 

	BỘ XÂY DỰNG

	Biểu mẫu số 03/ĐGTĐ-QĐCT/SĐBS


ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG DỰ THẢO VĂN BẢN 

Tên dự án, dự thảo văn bản: Nghị định về tàu bay và khai thác tàu bay

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: 1.004417 Thủ tục phê chuẩn tổ chức sản xuất tàu bay, động cơ tàu bay, cánh quạt tàu bay và trang thiết bị tàu bay
	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ
(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	9. Luật Hàng không dân dụng Việt Nam số 130/2025/QH15; 

	
	      2. Thông tư số 01/2011/TT-BGTVT ngày 27/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Bộ quy chế an toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
(Đối với bộ phận thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đánh giá; bộ phận thủ tục hành chính không được quy định chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu)

	1. Tên thủ tục hành chính

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có |X|       Không  |_| 
Nêu rõ lý do: 
- Chỉ rõ hành động của Cơ quan quản lý nhà nước là “Phê chuẩn tổ chức sản xuất tàu bay, động cơ tàu bay, cánh quạt tàu bay và trang thiết bị tàu bay”;
- Phù hợp với tên của kết quả thủ tục hành chính và đối tượng thực hiện.

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không? 
	Có |X|       Không  |_| 
Nêu rõ lý do: 
- Thủ tục hành chính được quy định rõ ràng, cụ thể về các bước thực hiện của riêng từng cách thức thực hiện: (1) nộp hồ sơ trực tiếp hoặc (2) qua hệ thống bưu chính hoặc (3) trên môi trường điện tử; 
- Các bước thực hiện được quy định hợp lý để tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện.

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có |X|       Không  |_| 
Nêu rõ lý do:
- Có phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước (Cục Hàng không Việt Nam) và tổ chức, cá nhân có nhu cầu khi thực hiện thủ tục hành chính; 

	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có |X|       Không  |_| 
Nêu rõ lý do:
- Có áp dụng giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử (nộp hồ sơ trực tuyến trên môi trường điện tử). 

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có |X|        Không  |_|               
Nếu CÓ, nêu rõ nội dung quy định:
Trường hợp hồ sơ được chấp nhận, trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Cục HKVN xem xét nội dung hồ sơ, thống nhất và thông báo chính thức kế hoạch kiểm tra.
Lý do quy định: Việc quy định kiểm tra, đánh giá trước khi phê chuẩn nhằm đảm bảo tổ chức đáp ứng đầy đủ yêu cầu theo quy định về năng lực của tổ chức đề nghị phê chuẩn.
- Các biện pháp có thể thay thế:                Có  |_|    Không  |X|        
Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: 
……………………………………………………………………………………………………………


	3. Cách thức thực hiện
	

	a) Nộp hồ sơ:
Trực tiếp   |X|  
Bưu chính |X|  
Điện tử      |X|
b) Nhận kết quả:
Trực tiếp   |X|  
Bưu chính |X|   
Điện tử      |X|
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không?      Có  |X|           Không   |_|
Nêu rõ lý do: 
+ Thủ tục hành chính được quy định rõ ràng, cụ thể về cả 03 cách thức để cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ và nhận kết quả, cụ thể:  (1) nộp hồ sơ trực tiếp hoặc (2) qua hệ thống bưu chính hoặc (3) trên môi trường điện tử hoặc; 
- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, 
cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?                   Có  |X|           Không   |_|
Nêu rõ lý do:
+ Cách thức thực hiện thủ tục hành chính được quy định cả 03 trường hợp, cá nhân hoặc tổ chức căn cứ vào điều kiện cụ thể của mình để lựa chọn cách thức thực hiện nào thuận lợi, tiết kiệm chi phí tối đa khi thực hiện thủ tục hành chính.

	4. Thành phần, số lượng hồ sơ

	al) Tên thành phần hồ sơ 1:
1) Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận phê chuẩn tổ chức sản xuất theo mẫu số 20 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;
	- Nêu rõ lý do quy định: Nhằm đảm bảo có đủ cơ sở pháp lý để phê chuẩn đối với thủ tục hành chính và đáp ứng các yêu cầu của ICAO.
- Yêu cầu về hình thức: 
+ (1) nộp hồ sơ trực tiếp hoặc (2) qua hệ thống bưu chính hoặc (3) trên môi trường điện tử đến Cục Hàng không Việt Nam;
+ Theo mẫu quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định
Lý do quy định: tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong việp nộp và nhận kết quả giải quyết TTHC, đáp ứng mục tiêu quản lý thống nhất của cơ quan nhà nước.

	am) Tên thành phần hồ sơ 2:
2) Tài liệu giải trình tổ chức sản xuất;
	- Nêu rõ lý do quy định: Nhằm đảm bảo có đủ cơ sở pháp lý để phê chuẩn đối với thủ tục hành chính và đáp ứng các yêu cầu của ICAO.
- Yêu cầu về hình thức: 
+ (1) nộp hồ sơ trực tiếp hoặc (2) qua hệ thống bưu chính hoặc (3) trên môi trường điện tử đến Cục Hàng không Việt Nam;
Lý do quy định: tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong việp nộp và nhận kết quả giải quyết TTHC, đáp ứng mục tiêu quản lý thống nhất của cơ quan nhà nước.

	an) Tên thành phần hồ sơ 3:
3) Tài liệu chương trình huấn luyện;
	- Nêu rõ lý do quy định: Nhằm đảm bảo có đủ cơ sở pháp lý để phê chuẩn đối với thủ tục hành chính và đáp ứng các yêu cầu của ICAO.
- Yêu cầu về hình thức:  (1) nộp hồ sơ trực tiếp hoặc (2) qua hệ thống bưu chính hoặc (3) trên môi trường điện tử đến Cục Hàng không Việt Nam;
Lý do quy định: tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong việp nộp và nhận kết quả giải quyết TTHC, đáp ứng mục tiêu quản lý thống nhất của cơ quan nhà nước.

	ao) Tên thành phần hồ sơ 4:
4) Tài liệu hệ thống quản lý an toàn;
	- Nêu rõ lý do quy định: Nhằm đảm bảo có đủ cơ sở pháp lý để phê chuẩn đối với thủ tục hành chính và đáp ứng các yêu cầu của ICAO.
- Yêu cầu về hình thức:  (1) nộp hồ sơ trực tiếp hoặc (2) qua hệ thống bưu chính hoặc (3) trên môi trường điện tử đến Cục Hàng không Việt Nam;
Lý do quy định: tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong việp nộp và nhận kết quả giải quyết TTHC, đáp ứng mục tiêu quản lý thống nhất của cơ quan nhà nước.

	ap) Tên thành phần hồ sơ 5:
5) Tài liệu giải trình năng lực;
	- Nêu rõ lý do quy định: Nhằm đảm bảo có đủ cơ sở pháp lý để phê chuẩn đối với thủ tục hành chính và đáp ứng các yêu cầu của ICAO.
- Yêu cầu về hình thức:  (1) nộp hồ sơ trực tiếp hoặc (2) qua hệ thống bưu chính hoặc (3) trên môi trường điện tử đến Cục Hàng không Việt Nam;
Lý do quy định: tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong việp nộp và nhận kết quả giải quyết TTHC, đáp ứng mục tiêu quản lý thống nhất của cơ quan nhà nước.

	aq) Tên thành phần hồ sơ 6:
6) Tài liệu quy trình hoạt động;
	- Nêu rõ lý do quy định: Nhằm đảm bảo có đủ cơ sở pháp lý để phê chuẩn đối với thủ tục hành chính và đáp ứng các yêu cầu của ICAO.
- Yêu cầu về hình thức:  (1) nộp hồ sơ trực tiếp hoặc (2) qua hệ thống bưu chính hoặc (3) trên môi trường điện tử đến Cục Hàng không Việt Nam;
Lý do quy định: tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong việp nộp và nhận kết quả giải quyết TTHC, đáp ứng mục tiêu quản lý thống nhất của cơ quan nhà nước.

	ar) Tên thành phần hồ sơ 7:
7) Hồ sơ nhân sự điều hành
	- Nêu rõ lý do quy định: Nhằm đảm bảo có đủ cơ sở pháp lý để phê chuẩn đối với thủ tục hành chính và đáp ứng các yêu cầu của ICAO.
- Yêu cầu về hình thức:  (1) nộp hồ sơ trực tiếp hoặc (2) qua hệ thống bưu chính hoặc (3) trên môi trường điện tử đến Cục Hàng không Việt Nam;
Lý do quy định: tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong việp nộp và nhận kết quả giải quyết TTHC, đáp ứng mục tiêu quản lý thống nhất của cơ quan nhà nước.

	as) Tên thành phần hồ sơ 8:
8) Danh sách nhân sự của tổ chức
	- Nêu rõ lý do quy định: Nhằm đảm bảo có đủ cơ sở pháp lý để phê chuẩn đối với thủ tục hành chính và đáp ứng các yêu cầu của ICAO.
- Yêu cầu về hình thức:  (1) nộp hồ sơ trực tiếp hoặc (2) qua hệ thống bưu chính hoặc (3) trên môi trường điện tử đến Cục Hàng không Việt Nam;
Lý do quy định: tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong việp nộp và nhận kết quả giải quyết TTHC, đáp ứng mục tiêu quản lý thống nhất của cơ quan nhà nước.

	at) Tên thành phần hồ sơ 9:
9) Liệt kê tất cả các Giấy chứng nhận phê chuẩn tổ chức sản xuất và năng định đã được cấp bởi các nhà chức trách hàng không nước ngoài (nếu có)
	- Nêu rõ lý do quy định: Nhằm đảm bảo có đủ cơ sở pháp lý để phê chuẩn đối với thủ tục hành chính và đáp ứng các yêu cầu của ICAO.
- Yêu cầu về hình thức:  (1) nộp hồ sơ trực tiếp hoặc (2) qua hệ thống bưu chính hoặc (3) trên môi trường điện tử đến Cục Hàng không Việt Nam;
Lý do quy định: tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong việp nộp và nhận kết quả giải quyết TTHC, đáp ứng mục tiêu quản lý thống nhất của cơ quan nhà nước.

	c) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không?
	Có |X|        Không  |_|
Nêu rõ:
- Thành phần hồ sơ của TTHC này được quy định rõ ràng, cụ thể, chứng minh được việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính.  

	d) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ
	Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên):…………………………………………………………….
 ………………………………………………………………...................................................................
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	5. Thời hạn giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?       
	- Có |X|       Không  |_| 
- Nêu rõ thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: 27 ngày
+ Trong thời hạn 27 ngày, Cục HKVN sẽ cấp Giấy chứng nhận tổ chức sản xuất cho người làm đơn đề nghị nếu kết quả kiểm tra đáp ứng các yêu cầu theo quy định hoặc thông báo từ chối bằng văn bản, có nêu rõ lý do.

	b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
	Có  |_|      Không  |X|
Lý do quy định:
Chỉ có một cơ quan giải quyết là Cục HKVN

	6. Đối tượng thực hiện  
	

	a) Đối tượng thực hiện:


	- Tổ chức:      Trong nước |X|      Nước ngoài  |X|
Mô tả rõ: Tổ chức trong nước và nước ngoài đề nghị cấp giấy chứng nhận phê chuẩn tổ chức sản xuất để thực hiện sản xuất tàu bay, động cơ tàu bay, cánh quạt tàu bay và trang thiết bị tàu bay đăng ký quốc tịch Việt Nam
Lý do quy định: Tuân thủ quy định Điều 58 của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam
- Cá nhân:      Trong nước |_|      Nước ngoài  |_|
Mô tả rõ:………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?:    
Có  |_|       Không   |X|
Nêu rõ lý do: 

	b) Phạm vi áp dụng:

	- Toàn quốc   |X|    Vùng   |_|     Địa phương   |_|
- Nông thôn   |_|   Đô thị   |_|     Miền núi       |_| 
- Biên giới, hải đảo  |_|
- Lý do quy định: Để đảm bảo an toàn trong hoạt động hàng không.
- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:    
Có  |_|       Không   |X|
Nêu rõ lý do: Phạm vi áp dụng đã mở rộng tối đa.

	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: 01 tổ chức. 

	7. Cơ quan giải quyết 

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?     
	Có  |X|        Không   |_|
Lý do quy định: Thủ tục hành chính này đã được quy định rõ ràng về cơ quan giải quyết TTHC, theo đó, cơ quan có thẩm quyền quyết định và cơ quan trực tiếp giải quyết TTHC đều là Cục Hàng không Việt Nam

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không? 
	Có  |_|        Không   |X|
Nêu rõ lý do: 
- Đây là lĩnh vực quản lý chuyên ngành, lĩnh vực cần quản lý tập trung, thống nhất ở Trung ương, không phân cấp cấp dưới hoặc địa phương. 
- Đây là nhiệm vụ liên quan đến việc tuân thủ điều ước quốc tế (Công ước Chicago 1944). Theo quy định của Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế, tổ chức sản xuất được phê chuẩn bởi Nhà chức trách hàng không của các quốc gia thành viên ICAO. Việc thẩm định hồ sơ, kiểm tra, đánh giá đòi hỏi nhân lực phải có trình độ, năng lực, kinh nghiệm chuyên ngành và được huấn luyện, đánh giá, bổ nhiệm theo yêu cầu của ICAO.

	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?  

	- Lệ phí:  Không |X|         Có |_|             
Nếu Có, nêu rõ lý do:……………………………..……………………………………………………...
- Phí:       Không   |_|         Có |X|          
Nếu Có, nêu rõ lý do: Bù đắp chi phí kiểm tra, đánh giá, cấp giấy chứng nhận
- Chi phí khác:     Không |X|         Có |_|           
Nếu Có, nêu rõ lý do: ……………………………..……………………………………………………..
- Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo):
+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): …………………………..………………………………………..
+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí): ………………………………………………………………
+ Mức chi phí khác:………………………………………………………………………………………
+ Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không:    Có |_|        Không  |_|
Lý do: ……………………………………………………..……………………………………………...
- Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ lý do: Được quy định cụ thể tại Thông tư 193/2016/TT-BTC

	b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không? 

	Có |X|          Không   |_|              
Nội dung quy định: Trực tiếp hoặc nộp vào tài khoản Cục HKVN 
Lý do quy định: Thuận tiện cho người nộp

	9. Mẫu đơn, tờ khai

	a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
	Có   |X|  Không   |_|
Lý do: Để đáp ứng mục tiêu quản lý của cơ quan nhà nước và đáp ứng các yêu cầu của ICAO

	b) Tên mẫu đơn, tờ khai:
Đơn đề nghị cấp, gia hạn, sửa đổi Giấy chứng nhận phê chuẩn tổ chức sản xuất
	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:
+ Nội dung nhóm thông tin 1: Tên cơ quan, đơn vị đề nghị cấp giấy chứng nhận phê chuẩn tổ chức sản xuất
Lý do quy định: cung cấp thông tin về chủ thể đề nghị
+ Nội dung nhóm thông tin 2: Mục đích của đơn đề nghị
Lý do quy định: Xác định mục đích của đơn đề nghị (cấp, gia hạn, sửa đổi)
+ Nội dung nhóm thông tin 3: Các năng định thiết kế
Lý do quy định: Cung cấp thông tin để cơ quan giải quyết TTHC để xác định phạm vi năng định sản xuất đề nghị phê chuẩn
+ Nội dung nhóm thông tin 4: Liên kết, thoả thuận với người có giấy chứng nhận phê chuẩn tổ chức thiết kế
Lý do quy định: Cung cấp thông tin để cơ quan giải quyết TTHC để xác định mối liên hệ giữa tổ chức thiết kế và tổ chức sản xuất.
+ Nội dung nhóm thông tin 5: Tài liệu đính kèm theo đơn
Lý do quy định: Cung cấp thông tin để cơ quan giải quyết TTHC để xác định các tài liệu đính kèm phù hợp với phạm vi năng định thiết kế đề nghị phê chuẩn
+ Nội dung nhóm thông tin 6: Xác nhận của người nộp đơn
Lý do quy định: Thông tin chính thức từ người đề nghị.
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không?        Có   |X|    Không   |_| 
Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận: Thủ trưởng cơ quan, đơn vị xác nhận
Lý do quy định:  Việc quy định nhằm đảm bảo xác định được chủ thể đề nghị 

	c) Tên mẫu đơn, tờ khai n:
……………………………
…………………………… 
	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:
+ Nội dung thông tin 1: ……………………………………………………………………………………….
Lý do quy định: …………………………………………………………………………… ………….
+ Nội dung thông tin n: …………………………………………………………………………………..
Lý do quy định: ……………………………………………………………………………
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có □     Không □
Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận:
Lý do quy định: ……………………………………………………………………………

	d) Ngôn ngữ 
	- Tiếng Việt     |X|         Song ngữ       |X|         Nêu rõ loại song ngữ: Tiếng Anh
Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ): Bao gồm cả tổ chức trong và ngoài nước thực hiện thủ tục hành chính.

	10. Yêu cầu, điều kiện
	

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không?
	Có |X|        Không  |_|
Lý do quy định: 

	a) Yêu cầu, điều kiện 1: 
Tổ chức sản xuất phải có bộ máy điều hành, tài liệu giải trình tổ chức, hệ thống quy trình sản xuất, hệ thống quản lý an toàn - chất lượng, đầy đủ cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị, nhân lực, dữ liệu kỹ thuật, chương trình huấn luyện, hệ thống lưu trữ hồ sơ để thực hiện sản xuất theo phạm vi, năng lực đề nghị phê chuẩn
	- Lý do quy định: Việc quy định này nhằm đảm bảo thuân thủ theo quy định của ICAO
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác:  Có |_|        Không |X|   
Nếu Có, đề nghị nêu rõ:………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………....................................
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có |X|       Không  |_|   
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):…………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	b) Yêu cầu, điều kiện n:
	- Lý do quy định: 
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác:  Có |_|        Không  |X|   
Nếu Có, đề nghị nêu rõ:………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………....................................
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước:   Có |X|          Không  |_|   
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):…………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	11. Kết quả thực hiện  

	a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì?
	- Giấy phép                                      |_|           
- Giấy chứng nhận                          |X|    
- Giấy đăng ký                                |_|                           
- Chứng chỉ                                     |_|  
- Thẻ                                               |_|                                            
- Quyết định hành chính                 |_|  
- Văn bản xác nhận/chấp thuận      |_|                   
- Loại khác:                                    |_| Đề nghị nêu rõ:…………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:   Bản giấy  |X|        Bản điện tử  |X|

	b) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không? 
	Có  |X|    Không   |_|  
Lý do: Đáp ứng quy định của ICAO

	c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? 
	Có |X|   Không   |_|  
- Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể: 12 tháng.
- Nếu Không, nêu rõ lý do:…………………………………………………………………………….

	d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)?
	Toàn quốc   |X|    Địa phương  |_|  
Lý do: lĩnh vực ngành kinh tế - kỹ thuật đặc thù

	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: Vũ Xuân Lĩnh, Phòng Tiêu chuẩn an toàn bay, Cục Hàng không Việt Nam Việt Nam;
Điện thoại cố định:           ; Di động: 0973348291; E-mail: linhvx@caa.gov.vn





Biểu mẫu số 03/ĐGTĐ-QĐCT/SĐBS. Đánh giá tác động của thủ tục hành chính được quy định chi tiết 
hoặc được sửa đổi, bổ sung trong dự án, dự thảo văn bản 

	BỘ XÂY DỰNG

	Biểu mẫu số 03/ĐGTĐ-QĐCT/SĐBS


ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG DỰ THẢO VĂN BẢN 

Tên dự án, dự thảo văn bản: Nghị định về tàu bay và khai thác tàu bay

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: 1.003538 - Gia hạn, sửa đổi Giấy chứng nhận Tổ chức sản xuất tàu bay, động cơ tàu bay, cánh quạt tàu bay và trang thiết bị tàu bay
	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ
(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	10. Luật Hàng không dân dụng Việt Nam số 130/2025/QH15; 

	
	      2. Thông tư số 01/2011/TT-BGTVT ngày 27/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Bộ quy chế an toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
(Đối với bộ phận thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đánh giá; bộ phận thủ tục hành chính không được quy định chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu)

	1. Tên thủ tục hành chính

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có |X|       Không  |_| 
Nêu rõ lý do: 
- Chỉ rõ hành động của Cơ quan quản lý nhà nước là “gia hạn, sửa đổi Giấy chứng nhận tổ chức sản xuất”;
- Phù hợp với tên của kết quả thủ tục hành chính và đối tượng thực hiện.

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không? 
	Có |X|       Không  |_| 
Nêu rõ lý do: 
- Thủ tục hành chính được quy định rõ ràng, cụ thể về các bước thực hiện của riêng từng cách thức thực hiện: (1) nộp hồ sơ trực tiếp hoặc (2) qua hệ thống bưu chính hoặc (3) trên môi trường điện tử; 
- Các bước thực hiện được quy định hợp lý để tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện.

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có |X|       Không  |_| 
Nêu rõ lý do:
- Có phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước (Cục Hàng không Việt Nam) và tổ chức, cá nhân có nhu cầu khi thực hiện thủ tục hành chính; 

	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có |X|       Không  |_| 
Nêu rõ lý do:
- Có áp dụng giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử (nộp hồ sơ trực tuyến trên môi trường điện tử). 

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có |X|        Không  |_|               
Nếu CÓ, nêu rõ nội dung quy định:
Trường hợp hồ sơ được chấp nhận, trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Cục HKVN xem xét nội dung hồ sơ, thống nhất và thông báo chính thức kế hoạch kiểm tra.
Lý do quy định: Việc quy định kiểm tra, đánh giá trước khi phê chuẩn nhằm đảm bảo tổ chức đáp ứng đầy đủ yêu cầu theo quy định về năng lực của tổ chức đề nghị phê chuẩn.
- Các biện pháp có thể thay thế:                Có  |_|    Không  |X|        
Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: 
……………………………………………………………………………………………………………


	3. Cách thức thực hiện
	

	a) Nộp hồ sơ:
Trực tiếp   |X|  
Bưu chính |X|  
Điện tử      |X|
b) Nhận kết quả:
Trực tiếp   |X|  
Bưu chính |X|   
Điện tử      |X|
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không?      Có  |X|           Không   |_|
Nêu rõ lý do: 
+ Thủ tục hành chính được quy định rõ ràng, cụ thể về cả 03 cách thức để cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ và nhận kết quả, cụ thể:  (1) nộp hồ sơ trực tiếp hoặc (2) qua hệ thống bưu chính hoặc (3) trên môi trường điện tử hoặc; 
- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, 
cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?                   Có  |X|           Không   |_|
Nêu rõ lý do:
+ Cách thức thực hiện thủ tục hành chính được quy định cả 03 trường hợp, cá nhân hoặc tổ chức căn cứ vào điều kiện cụ thể của mình để lựa chọn cách thức thực hiện nào thuận lợi, tiết kiệm chi phí tối đa khi thực hiện thủ tục hành chính.

	4. Thành phần, số lượng hồ sơ

	au) Tên thành phần hồ sơ 1:
1) Đơn đề nghị gia hạn, sửa đổi Giấy chứng nhận phê chuẩn tổ chức thiết kế theo mẫu số 20 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;
	- Nêu rõ lý do quy định: Nhằm đảm bảo có đủ cơ sở pháp lý để phê chuẩn đối với thủ tục hành chính và đáp ứng các yêu cầu của ICAO.
- Yêu cầu về hình thức: 
+ (1) nộp hồ sơ trực tiếp hoặc (2) qua hệ thống bưu chính hoặc (3) trên môi trường điện tử đến Cục Hàng không Việt Nam;
+ Theo mẫu quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định
Lý do quy định: tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong việp nộp và nhận kết quả giải quyết TTHC, đáp ứng mục tiêu quản lý thống nhất của cơ quan nhà nước.

	av) Tên thành phần hồ sơ 2:
2) Các hồ sơ theo quy định Khoản 2 Điều 65 trong trường hợp có sự thay đổi;
	- Nêu rõ lý do quy định: Nhằm đảm bảo có đủ cơ sở pháp lý để phê chuẩn đối với thủ tục hành chính và đáp ứng các yêu cầu của ICAO.
- Yêu cầu về hình thức: 
+ (1) nộp hồ sơ trực tiếp hoặc (2) qua hệ thống bưu chính hoặc (3) trên môi trường điện tử đến Cục Hàng không Việt Nam;
Lý do quy định: tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong việp nộp và nhận kết quả giải quyết TTHC, đáp ứng mục tiêu quản lý thống nhất của cơ quan nhà nước.

	c) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không?
	Có |X|        Không  |_|
Nêu rõ:
- Thành phần hồ sơ của TTHC này được quy định rõ ràng, cụ thể, chứng minh được việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính.  

	d) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ
	Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên):…………………………………………………………….
 ………………………………………………………………...................................................................
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	5. Thời hạn giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?       
	- Có |X|       Không  |_| 
- Nêu rõ thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: 15 ngày
+ Trong thời hạn 15 ngày, Cục HKVN sẽ gia hạn, sửa đổi Giấy chứng nhận tổ chức sản xuất cho người làm đơn đề nghị nếu kết quả kiểm tra đáp ứng các yêu cầu theo quy định hoặc thông báo từ chối bằng văn bản, có nêu rõ lý do.

	b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
	Có  |_|      Không  |X|
Lý do quy định:
Chỉ có một cơ quan giải quyết là Cục HKVN

	6. Đối tượng thực hiện  
	

	a) Đối tượng thực hiện:


	- Tổ chức:      Trong nước |X|      Nước ngoài  |X|
Mô tả rõ: Tổ chức trong nước và nước ngoài đề nghị gia hạn, sửa đổi giấy chứng nhận phê chuẩn tổ chức sản xuất để thực hiện sản xuất tàu bay, động cơ tàu bay, cánh quạt tàu bay và trang thiết bị tàu bay đăng ký quốc tịch Việt Nam
Lý do quy định: Tuân thủ quy định Điều 58 của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam
- Cá nhân:      Trong nước |_|      Nước ngoài  |_|
Mô tả rõ:………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?:    
Có  |_|       Không   |X|
Nêu rõ lý do: 

	b) Phạm vi áp dụng:

	- Toàn quốc   |X|    Vùng   |_|     Địa phương   |_|
- Nông thôn   |_|   Đô thị   |_|     Miền núi       |_| 
- Biên giới, hải đảo  |_|
- Lý do quy định: Để đảm bảo an toàn trong hoạt động hàng không.
- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:    
Có  |_|       Không   |X|
Nêu rõ lý do: Phạm vi áp dụng đã mở rộng tối đa.

	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: 01 tổ chức. 

	7. Cơ quan giải quyết 

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?     
	Có  |X|        Không   |_|
Lý do quy định: Thủ tục hành chính này đã được quy định rõ ràng về cơ quan giải quyết TTHC, theo đó, cơ quan có thẩm quyền quyết định và cơ quan trực tiếp giải quyết TTHC đều là Cục Hàng không Việt Nam

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không? 
	Có  |_|        Không   |X|
Nêu rõ lý do: 
- Đây là lĩnh vực quản lý chuyên ngành, lĩnh vực cần quản lý tập trung, thống nhất ở Trung ương, không phân cấp cấp dưới hoặc địa phương. 
- Đây là nhiệm vụ liên quan đến việc tuân thủ điều ước quốc tế (Công ước Chicago 1944). Theo quy định của Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế, tổ chức sản xuất được phê chuẩn, gia hạn, sửa đổi bởi Nhà chức trách hàng không của các quốc gia thành viên ICAO. Việc thẩm định hồ sơ, kiểm tra, đánh giá đòi hỏi nhân lực phải có trình độ, năng lực, kinh nghiệm chuyên ngành và được huấn luyện, đánh giá, bổ nhiệm theo yêu cầu của ICAO.

	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?  

	- Lệ phí:  Không |X|         Có |_|             
Nếu Có, nêu rõ lý do:……………………………..……………………………………………………...
- Phí:       Không   |_|         Có |X|          
Nếu Có, nêu rõ lý do: Bù đắp chi phí kiểm tra, đánh giá, cấp giấy chứng nhận
- Chi phí khác:     Không |X|         Có |_|           
Nếu Có, nêu rõ lý do: ……………………………..……………………………………………………..
- Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo):
+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): …………………………..………………………………………..
+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí): ………………………………………………………………
+ Mức chi phí khác:………………………………………………………………………………………
+ Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không:    Có |_|        Không  |_|
Lý do: ……………………………………………………..……………………………………………...
- Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ lý do: Được quy định cụ thể tại Thông tư 193/2016/TT-BTC

	b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không? 

	Có |X|          Không   |_|              
Nội dung quy định: Trực tiếp hoặc nộp vào tài khoản Cục HKVN 
Lý do quy định: Thuận tiện cho người nộp

	9. Mẫu đơn, tờ khai

	a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
	Có   |X|  Không   |_|
Lý do: Để đáp ứng mục tiêu quản lý của cơ quan nhà nước và đáp ứng các yêu cầu của ICAO

	b) Tên mẫu đơn, tờ khai:
Đơn đề nghị cấp, gia hạn, sửa đổi Giấy chứng nhận phê chuẩn tổ chức sản xuất
	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:
+ Nội dung nhóm thông tin 1: Tên cơ quan, đơn vị đề nghị cấp giấy chứng nhận phê chuẩn tổ chức sản xuất
Lý do quy định: cung cấp thông tin về chủ thể đề nghị
+ Nội dung nhóm thông tin 2: Mục đích của đơn đề nghị
Lý do quy định: Xác định mục đích của đơn đề nghị (cấp, gia hạn, sửa đổi)
+ Nội dung nhóm thông tin 3: Các năng định thiết kế
Lý do quy định: Cung cấp thông tin để cơ quan giải quyết TTHC để xác định phạm vi năng định sản xuất đề nghị phê chuẩn
+ Nội dung nhóm thông tin 4: Liên kết, thoả thuận với người có giấy chứng nhận phê chuẩn tổ chức thiết kế
Lý do quy định: Cung cấp thông tin để cơ quan giải quyết TTHC để xác định mối liên hệ giữa tổ chức thiết kế và tổ chức sản xuất.
+ Nội dung nhóm thông tin 5: Tài liệu đính kèm theo đơn
Lý do quy định: Cung cấp thông tin để cơ quan giải quyết TTHC để xác định các tài liệu đính kèm phù hợp với phạm vi năng định thiết kế đề nghị phê chuẩn
+ Nội dung nhóm thông tin 6: Xác nhận của người nộp đơn
Lý do quy định: Thông tin chính thức từ người đề nghị.
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không?        Có   |X|    Không   |_| 
Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận: Thủ trưởng cơ quan, đơn vị xác nhận
Lý do quy định:  Việc quy định nhằm đảm bảo xác định được chủ thể đề nghị

	c) Tên mẫu đơn, tờ khai n:
……………………………
…………………………… 
	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:
+ Nội dung thông tin 1: ……………………………………………………………………………………….
Lý do quy định: …………………………………………………………………………… ………….
+ Nội dung thông tin n: …………………………………………………………………………………..
Lý do quy định: ……………………………………………………………………………
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có □     Không □
Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận:
Lý do quy định: ……………………………………………………………………………

	d) Ngôn ngữ 
	- Tiếng Việt     |X|         Song ngữ       |X|         Nêu rõ loại song ngữ: Tiếng Anh
Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ): Bao gồm cả tổ chức trong và ngoài nước thực hiện thủ tục hành chính.

	10. Yêu cầu, điều kiện
	

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không?
	Có |X|        Không  |_|
Lý do quy định: 

	a) Yêu cầu, điều kiện 1: 
Tổ chức thiết kế phải có bộ máy điều hành, tài liệu giải trình tổ chức, hệ thống quy trình thiết kế, hệ thống quản lý an toàn - chất lượng, đầy đủ cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị, nhân lực, dữ liệu kỹ thuật, chương trình huấn luyện, hệ thống lưu trữ hồ sơ để thực hiện thiết kế theo phạm vi, năng lực đề nghị sửa đổi, gia hạn GCN
	- Lý do quy định: Việc quy định này nhằm đảm bảo thuân thủ theo quy định của ICAO
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác:  Có |_|        Không |X|   
Nếu Có, đề nghị nêu rõ:………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………....................................
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có |X|       Không  |_|   
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):…………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	b) Yêu cầu, điều kiện n:
	- Lý do quy định: 
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác:  Có |_|        Không  |X|   
Nếu Có, đề nghị nêu rõ:………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………....................................
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước:   Có |X|          Không  |_|   
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):…………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	11. Kết quả thực hiện  

	a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì?
	- Giấy phép                                     |_|           
- Giấy chứng nhận                          |X|    
- Giấy đăng ký                                |_|                           
- Chứng chỉ                                     |_|  
- Thẻ                                               |_|                                            
- Quyết định hành chính                 |_|  
- Văn bản xác nhận/chấp thuận      |_|                   
- Loại khác:                                    |_| Đề nghị nêu rõ:…………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:   Bản giấy  |X|        Bản điện tử  |X|

	b) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không? 
	Có  |X|    Không   |_|  
Lý do: Đáp ứng quy định của ICAO

	c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? 
	Có |X|   Không   |_|  
- Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể: khi sửa đổi hiệu lực giấy chứng nhận theo hiệu lực của giấy chứng nhận hiện hành, khi gia hạn hiệu lực giấy chứng nhận có thời hạn tối đa 24 tháng.
- Nếu Không, nêu rõ lý do:…………………………………………………………………………….

	d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)?
	Toàn quốc   |X|    Địa phương  |_|  
Lý do: lĩnh vực ngành kinh tế - kỹ thuật đặc thù

	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: Vũ Xuân Lĩnh, Phòng Tiêu chuẩn an toàn bay, Cục Hàng không Việt Nam Việt Nam;
Điện thoại cố định:           ; Di động: 0973348291; E-mail: linhvx@caa.gov.vn








Biểu mẫu số 03/ĐGTĐ-QĐCT/SĐBS. Đánh giá tác động của thủ tục hành chính được quy định chi tiết 
hoặc được sửa đổi, bổ sung trong dự án, dự thảo văn bản 

	BỘ XÂY DỰNG

	Biểu mẫu số 03/ĐGTĐ-QĐCT/SĐBS


ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG DỰ THẢO VĂN BẢN 

Tên dự án, dự thảo văn bản: Nghị định về tàu bay và khai thác tàu bay

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: 1.004306 Gia hạn, sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận người khai thác tàu bay

	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ
(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	1. Luật Hàng không dân dụng Việt Nam số 130/2025/QH15; 

	
	      2. Thông tư số 01/2011/TT-BGTVT ngày 27/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) ban hành Bộ quy chế an toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
(Đối với bộ phận thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đánh giá; bộ phận thủ tục hành chính không được quy định chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu)

	1. Tên thủ tục hành chính

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có |X|       Không  |_| 
Nêu rõ lý do: 
- Chỉ rõ hành động của Cơ quan quản lý nhà nước là “Gia hạn, sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận Người khai thác tàu bay”;
- Phù hợp với tên của kết quả thủ tục hành chính và đối tượng thực hiện.

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không? 
	Có |X|       Không  |_| 
Nêu rõ lý do: 
- Thủ tục hành chính được quy định rõ ràng, cụ thể về các bước thực hiện của riêng từng cách thức thực hiện: (1) nộp hồ sơ trực tiếp hoặc (2) qua hệ thống bưu chính hoặc (3) trên môi trường điện tử; 
- Các bước thực hiện được quy định hợp lý để tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện.

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có |X|       Không  |_| 
Nêu rõ lý do:
- Có phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước (Nhà chức trách hàng không Việt Nam) và tổ chức, cá nhân có nhu cầu khi thực hiện thủ tục hành chính; 

	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có |X|       Không  |_| 
Nêu rõ lý do:
- Có áp dụng giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử (nộp hồ sơ trực tuyến trên môi trường điện tử). 

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có |X|        Không  |_|               
Nếu CÓ, nêu rõ nội dung quy định:
Trường hợp hồ sơ được chấp nhận, trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Cục HKVN xem xét nội dung hồ sơ, thống nhất và thông báo chính thức kế hoạch kiểm tra.
Lý do quy định: Việc quy định kiểm tra, đánh giá trước khi phê chuẩn nhằm đảm bảo tổ chức đáp ứng đầy đủ yêu cầu theo quy định về năng lực của tổ chức đề nghị phê chuẩn.
- Các biện pháp có thể thay thế:                Có  |_|    Không  |X|        
Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: 
……………………………………………………………………………………………………………


	3. Cách thức thực hiện
	

	a) Nộp hồ sơ:
Trực tiếp   |X|  
Bưu chính |X|  
Điện tử      |X|
b) Nhận kết quả:
Trực tiếp   |X|  
Bưu chính |X|   
Điện tử      |X|
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không?      Có  |X|           Không   |_|
Nêu rõ lý do: 
+ Thủ tục hành chính được quy định rõ ràng, cụ thể về cả 03 cách thức để cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ và nhận kết quả, cụ thể:  (1) nộp hồ sơ trực tiếp hoặc (2) qua hệ thống bưu chính hoặc (3) trên môi trường điện tử hoặc; 
- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, 
cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?                   Có  |X|           Không   |_|
Nêu rõ lý do:
+ Cách thức thực hiện thủ tục hành chính được quy định cả 03 trường hợp, cá nhân hoặc tổ chức căn cứ vào điều kiện cụ thể của mình để lựa chọn cách thức thực hiện nào thuận lợi, tiết kiệm chi phí tối đa khi thực hiện thủ tục hành chính.

	4. Thành phần, số lượng hồ sơ

	aw) Tên thành phần hồ sơ 1:
a) Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhậ Người khai thác tàu bay theo mẫu số 22 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;
	- Nêu rõ lý do quy định: Nhằm đảm bảo có đủ cơ sở pháp lý để phê chuẩn đối với thủ tục hành chính và đáp ứng các yêu cầu của ICAO.
- Yêu cầu về hình thức: 
+ (1) nộp hồ sơ trực tiếp hoặc (2) qua hệ thống bưu chính hoặc (3) trên môi trường điện tử đến Nhà chức trách hàng không Việt Nam;
+ Theo mẫu quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định
Lý do quy định: tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong việp nộp và nhận kết quả giải quyết TTHC, đáp ứng mục tiêu quản lý thống nhất của cơ quan nhà nước.

	ax) Tên thành phần hồ sơ 2:
b)	Tài liệu mô tả hệ thống quản lý;
c) Tài liệu chứng minh tư cách pháp lý của người đề nghị cấp Giấy chứng nhận người khai thác tàu bay trong trường hợp người đề nghị là tổ chức, cá nhân Việt Nam;
d) Tài liệu quản lý huấn luyện, chương trình huấn luyện;
đ) Tài liệu hệ thống quản lý an toàn – chất lượng;
e) Tài liệu quy trình khai thác bay, khai thác mặt đất, huấn luyện đào tạo, quản lý bảo dưỡng;
g) Chương trình an ninh hàng không;
h) Hồ sơ nhân sự tại Điều 48 của Nghị định này;
i) Danh mục tuân thủ quy chế an toàn hàng không;
k) Các hợp đồng mua bán/ thuê tàu bay, hợp đồng cung cấp dịch vụ của bên thứ ba.

2) Các hồ sơ theo quy định Khoản 2 Điều 50 trong trường hợp có sự thay đổi;
	- Nêu rõ lý do quy định: Nhằm đảm bảo có đủ cơ sở pháp lý để phê chuẩn đối với thủ tục hành chính và đáp ứng các yêu cầu của ICAO.
- Yêu cầu về hình thức: 
+ (1) nộp hồ sơ trực tiếp hoặc (2) qua hệ thống bưu chính hoặc (3) trên môi trường điện tử đến Nhà chức trách hàng không Việt Nam;
Lý do quy định: tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong việp nộp và nhận kết quả giải quyết TTHC, đáp ứng mục tiêu quản lý thống nhất của cơ quan nhà nước.

	c) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không?
	Có |X|        Không  |_|
Nêu rõ:
- Thành phần hồ sơ của TTHC này được quy định rõ ràng, cụ thể, chứng minh được việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính.  

	d) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ
	Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên):…………………………………………………………….
 ………………………………………………………………...................................................................
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	5. Thời hạn giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?       
	- Có |X|       Không  |_| 
- Nêu rõ thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: 26 ngày
+ Trong thời hạn 18 ngày, Cục HKVN sẽ cấp gia hạn Giấy chứng nhận người khai thác tàu bay cho người làm đơn đề nghị nếu kết quả kiểm tra đáp ứng các yêu cầu theo quy định hoặc thông báo từ chối bằng văn bản, có nêu rõ lý do.

	b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
	Có  |_|      Không  |X|
Lý do quy định:
Chỉ có một cơ quan giải quyết là Cục HKVN

	6. Đối tượng thực hiện  
	

	a) Đối tượng thực hiện:


	- Tổ chức:      Trong nước |X|      Nước ngoài  |X|
Mô tả rõ: Tổ chức cá nhân đề nghị cấp giấy chứng nhận Người khai thác tàu bay.
Lý do quy định: Tuân thủ quy định Điều 16 của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam
- Cá nhân:      Trong nước |_|      Nước ngoài  |_|
Mô tả rõ:………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?:    
Có  |_|       Không   |X|
Nêu rõ lý do: 

	b) Phạm vi áp dụng:

	- Toàn quốc   |X|    Vùng   |_|     Địa phương   |_|
- Nông thôn   |_|   Đô thị   |_|     Miền núi       |_| 
- Biên giới, hải đảo  |_|
- Lý do quy định: Để đảm bảo an toàn trong hoạt động hàng không.
- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:    
Có  |_|       Không   |X|
Nêu rõ lý do: Phạm vi áp dụng đã mở rộng tối đa.

	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: 01 tổ chức. 

	7. Cơ quan giải quyết 

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?     
	Có  |X|        Không   |_|
Lý do quy định: Thủ tục hành chính này đã được quy định rõ ràng về cơ quan giải quyết TTHC, theo đó, cơ quan có thẩm quyền quyết định và cơ quan trực tiếp giải quyết TTHC đều là Nhà chức trách hàng không Việt Nam

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không? 
	Có  |_|        Không   |X|
Nêu rõ lý do: 
- Đây là lĩnh vực quản lý chuyên ngành, lĩnh vực cần quản lý tập trung, thống nhất ở Trung ương, không phân cấp cấp dưới hoặc địa phương. 
- Đây là nhiệm vụ liên quan đến việc tuân thủ điều ước quốc tế (Công ước Chicago 1944). Theo quy định của Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế, AOC được phê chuẩn bởi Nhà chức trách hàng không của các quốc gia thành viên ICAO. Việc thẩm định hồ sơ, kiểm tra, đánh giá đòi hỏi nhân lực phải có trình độ, năng lực, kinh nghiệm chuyên ngành và được huấn luyện, đánh giá, bổ nhiệm theo yêu cầu của ICAO.

	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?  

	- Lệ phí:  Không |X|         Có |_|             
Nếu Có, nêu rõ lý do:……………………………..……………………………………………………...
- Phí:       Không   |_|         Có |X|          
Nếu Có, nêu rõ lý do: Bù đắp chi phí kiểm tra, đánh giá, cấp giấy chứng nhận
- Chi phí khác:     Không |X|         Có |_|           
Nếu Có, nêu rõ lý do: ……………………………..……………………………………………………..
- Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo):
+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): …………………………..………………………………………..
+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí): ………………………………………………………………
+ Mức chi phí khác:………………………………………………………………………………………
+ Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không:    Có |_|        Không  |_|
Lý do: ……………………………………………………..……………………………………………...
- Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ lý do: Được quy định cụ thể tại Thông tư 193/2016/TT-BTC

	b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không? 

	Có |X|          Không   |_|              
Nội dung quy định: Trực tiếp hoặc nộp vào tài khoản Cục HKVN 
Lý do quy định: Thuận tiện cho người nộp

	9. Mẫu đơn, tờ khai

	a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
	Có   |X|  Không   |_|
Lý do: Để đáp ứng mục tiêu quản lý của cơ quan nhà nước và đáp ứng các yêu cầu của ICAO

	b) Tên mẫu đơn, tờ khai:
Đơn đề nghị cấp, gia hạn, sửa đổi Giấy chứng nhận Người khai thác tàu bay
	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:
+ Nội dung nhóm thông tin 1: Tên cơ quan, đơn vị đề nghị cấp
Lý do quy định: cung cấp thông tin về chủ thể đề nghị
+ Nội dung nhóm thông tin 2: Mục đích của đơn đề nghị
Lý do quy định: Xác định mục đích của đơn đề nghị (cấp, gia hạn, sửa đổi)
+ Nội dung nhóm thông tin 3: Các năng định khai thác
Lý do quy định: Cung cấp thông tin để cơ quan giải quyết TTHC để xác định phạm vi năng định khai thác đề nghị sửa đổi, gia hạn
+ Nội dung nhóm thông tin 4: Tài liệu đính kèm theo đơn
Lý do quy định: Cung cấp thông tin để cơ quan giải quyết TTHC để xác định các tài liệu đính kèm phù hợp với phạm vi năng định khai thác đề nghị sửa đổi, gia hạn
+ Nội dung nhóm thông tin 5: Xác nhận của người nộp đơn
Lý do quy định: Thông tin chính thức từ người đề nghị.
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không?        Có   |X|    Không   |_| 
Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận: Thủ trưởng cơ quan, đơn vị xác nhận
Lý do quy định:  Việc quy định nhằm đảm bảo xác định được chủ thể đề nghị 

	c) Tên mẫu đơn, tờ khai n:
……………………………
…………………………… 
	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:
+ Nội dung thông tin 1: ……………………………………………………………………………………….
Lý do quy định: …………………………………………………………………………… ………….
+ Nội dung thông tin n: …………………………………………………………………………………..
Lý do quy định: ……………………………………………………………………………
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không? Có □     Không □
Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận:
Lý do quy định: ……………………………………………………………………………

	d) Ngôn ngữ 
	- Tiếng Việt     |X|         Song ngữ       |X|         Nêu rõ loại song ngữ: Tiếng Anh
Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ): Bao gồm cả tổ chức cá nhân thực hiện thủ tục hành chính.

	10. Yêu cầu, điều kiện
	

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không?
	Có |X|        Không  |_|
Lý do quy định: 

	a) Yêu cầu, điều kiện 1: 
b)	Tài liệu mô tả hệ thống quản lý;
c) Tài liệu chứng minh tư cách pháp lý của người đề nghị cấp Giấy chứng nhận người khai thác tàu bay trong trường hợp người đề nghị là tổ chức, cá nhân Việt Nam;
d) Tài liệu quản lý huấn luyện, chương trình huấn luyện;
đ) Tài liệu hệ thống quản lý an toàn – chất lượng;
e) Tài liệu quy trình khai thác bay, khai thác mặt đất, huấn luyện đào tạo, quản lý bảo dưỡng;
g) Chương trình an ninh hàng không;
h) Hồ sơ nhân sự tại Điều 48 của Nghị định này;
i) Danh mục tuân thủ quy chế an toàn hàng không;
k) Các hợp đồng mua bán/ thuê tàu bay, hợp đồng cung cấp dịch vụ của bên thứ ba.

	- Lý do quy định: Việc quy định này nhằm đảm bảo thuân thủ theo quy định của ICAO
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác:  Có |_|        Không |X|   
Nếu Có, đề nghị nêu rõ:………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………....................................
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có |X|       Không  |_|   
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):…………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	b) Yêu cầu, điều kiện n:
	- Lý do quy định: 
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác:  Có |_|        Không  |X|   
Nếu Có, đề nghị nêu rõ:………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………....................................
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước:   Có |X|          Không  |_|   
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):…………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	11. Kết quả thực hiện  

	a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì?
	- Giấy phép                                     |_|           
- Giấy chứng nhận                          |X|    
- Giấy đăng ký                                |_|                           
- Chứng chỉ                                     |_|  
- Thẻ                                               |_|                                            
- Quyết định hành chính                 |_|  
- Văn bản xác nhận/chấp thuận      |_|                   
- Loại khác:                                    |_| Đề nghị nêu rõ:…………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:   Bản giấy  |X|        Bản điện tử  |X|

	b) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không? 
	Có  |X|    Không   |_|  
Lý do: Đáp ứng quy định của ICAO

	c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? 
	Có |X|   Không   |_|  
- Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể: 24 tháng đối với trường hợp gia hạn; Khi sửa đổi, bổ sung thì theo hiệu lực của Giấy chứng nhận hiện hành.
- Nếu Không, nêu rõ lý do:…………………………………………………………………………….

	d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)?
	Toàn quốc   |X|    Địa phương  |_|  
Lý do: lĩnh vực ngành kinh tế - kỹ thuật đặc thù
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